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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1509/QĐ-UBND
	Lạng Sơn, ngày 25 tháng 9 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THAY THẾ, BÃI BỎ, THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LẠNG SƠN
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 05/5/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 14 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; 01 thủ tục hành chính thay thế; 05 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	CHỦ TỊCH




Vy Văn Thành


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THAY THẾ, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LẠNG SƠN
(Kèm theo Quyết định số 1509 /QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)

PHẦN I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

	STT
	Số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

	I. Lĩnh vực công nhận trường chuẩn Quốc gia

	1
	T-LSN-148062-TT
	Công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia
	- Thông tư số 02/2014/ TT - BGDĐT ngày 8/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

	2
	T-LSN-148090-TT
	Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia.
	Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

	3
	T-LSN-148073-TT
	Công nhận trường Trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia.
	- Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia.

	4
	T-LSN-148083-TT
	Công nhận trường Trung học Phổ thông đạt chuẩn Quốc gia.
	- Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia.

	II. Lĩnh vực khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục

	1
	T-LSN-149291-TT
	Thủ tục yêu cầu cấp bản sao văn bằng chứng chỉ từ sổ gốc.
	- Nghị định 79/2007/NĐ-CP, ngày 18/5/2007 của Chính phủ về việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

- Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

	2
	T-LSN-148293-TT
	Phúc khảo bài thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, Giáo dục thường xuyên.
	- Thông tư số 10/2012/TT-BGD ĐT ngày 06/3/2012 Của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp

- Thông tư số 09/2014/TT-BGD ĐT ngày 25/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi thi tốt nghiệp Trung học phổ thông.

	3
	T-LSN-148166-TT
	Đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (đối với Trung học phổ thông).
	- Thông tư số 10/2012/TT-BGD ĐT ngày 06/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp
- Thông tư số 09/2014/TT-BGD ĐT ngày 25/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi thi tốt nghiệp Trung học phổ thông.

	4
	T-LSN-148157-TT
	Đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (đối với Thí sinh tự do).
	- Thông tư số 10/2012/TT-BGD ĐT ngày 06/3/2012 Của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp

- Thông tư số 09/2014/TT-BGD ĐT ngày 25/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi thi tốt nghiệp Trung học phổ thông.

	5
	T-LSN-148126-TT
	Đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (đối với giáo dục thường xuyên).
	- Thông tư số 10/2012/TT-BGD ĐT ngày 06/3/2012 Của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp

- Thông tư số 09/2014/TT-BGD ĐT ngày 25/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi thi tốt nghiệp Trung học phổ thông.

	6
	T-LSN-148107-TT
	Đặc cách tốt nghiệp Trung học phổ thông đối với người bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt, không quá 10 ngày trước ngày thi hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên, không thể dự thi.
	- Thông tư số 10/2012/TT-BGD ĐT ngày 06/3/2012 Của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp

- Thông tư số 09/2014/TT-BGD ĐT ngày 25/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi thi tốt nghiệp Trung học phổ thông.

	7
	T-LSN-148098-TT
	Đặc cách tốt nghiệp Trung học phổ thông đối với người bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt, sau khi đã thi ít nhất một môn và không thể tiếp tục dự thi hoặc sau khi bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi số môn thi còn lại.
	- Thông tư số 10/2012/TT-BGD ĐT ngày 06/3/2012 Của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp

- Thông tư số 09/2014/TT-BGD ĐT ngày 25/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi thi tốt nghiệp Trung học phổ thông.

	III. Lĩnh vực Tổ chức cán bộ

	1
	T-LSN-148419-TT
	Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên Trung học phổ thông.
	- Thông tư số 163/2010/TTLT/BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ.

- Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

- Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ;

- Thông tư 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ, về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012/NĐ-CP của Chính phủ;

	2
	T-LSN-148404-TT
	Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên Trung học cơ sở (đối với các trường Phổ thông dân tộc nội trú)
	- Thực hiện theo Thông tư số 163/2010TTL/BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ :

- Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

- Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ;

- Thông tư 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ, về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012/NĐ-CP của Chính phủ;

	IV. Lĩnh vực Giáo dục chuyên nghiệp

	1
	T-LSN-148181-TT
	Đăng ký mở ngành đào tạo trình độ Trung cấp chuyên nghiệp.
	Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT, ngày 11/11/2011 của Bộ Giáo dục và đào tạo Quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp


B.THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ

	STT
	Số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

	Lĩnh vực quản lý nhà nước về dạy thêm, học thêm

	1
	
	Xin cấp phép dạy thêm, học thêm.
	- Thông tư 17/2012/BGDĐT, ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định dạy thêm học thêm;

- Quyết định số: 05/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng ;


C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ

	STT
	Số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

	Lĩnh vực quản lý nhà nước về dạy thêm, học thêm

	1
	T-LSN-148532-TT
	Cấp bản sao, văn bằng chứng chỉ từ sổ gốc.
	(trùng TTHC)

	2
	T-LSN-148532-TT
	Cấp phép dạy thêm của cơ sở tư nhân mà người quản lý cơ sở thuộc quản lý về tổ chức, nhân sự của Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc phòng Giáo dục và Đào tạo.
	- Thông tư 17/2012/BGDĐT, ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định dạy thêm học thêm;

- Quyết định số: 05/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng.

	3
	T-LSN-148532-TT
	Cấp phép dạy thêm của cán bộ, giáo viên không thuộc sự quản lý về tổ chức, nhân sự của Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc phòng Giáo dục và Đào tạo.
	- Thông tư 17/2012/BGDĐT, ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định dạy thêm học thêm;

- Quyết định số: 05/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng.

	4
	T-LSN-148532-TT
	Cấp phép dạy thêm của cán bộ, giáo viên thuộc sự quản lý về tổ chức, nhân sự của Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc phòng Giáo dục và Đào tạo.
	- Thông tư 17/2012/BGDĐT, ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định dạy thêm học thêm;

- Quyết định số: 05/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng.

	5
	T-LSN-148532-TT
	Cấp phép dạy thêm của cơ sở tư nhân mà người quản lý cơ sở không thuộc quản lý về tổ chức, nhân sự của Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc phòng Giáo dục và Đào tạo.
	- Thông tư 17/2012/BGDĐT, ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định dạy thêm học thêm;

- Quyết định số: 05/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng.
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PHẦN II: NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THAY THẾ, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LẠNG SƠN



A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG



I. Lĩnh vực công nhận trường chuẩn Quốc gia



1. Thủ tục công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia


a) Trình tự thực hiện


- Bước 1: Trường Mầm non và xã tiến hành tự kiểm tra theo các mức độ đạt chuẩn ;


- Bước 2: Xét thấy trường đạt chuẩn ở mức độ nào, UBND cấp xã làm hồ sơ đề nghị UBND cấp huyện tổ chức thẩm định theo mức độ đó;


- Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, UBND cấp huyện quyết định thành lập đoàn kiểm tra và hoàn thành việc thẩm định theo đề nghị của UBND cấp xã;


- Bước 4:  Đoàn kiểm tra cấp huyện tiến hành thẩm định kết quả kiểm tra, đánh giá của UBND cấp xã. Căn cứ vào kết quả thẩm định, xét thấy trường đạt chuẩn quốc gia ở mức độ nào, đoàn kiểm tra làm văn bản báo cáo UBND cấp huyện để làm hồ sơ đề nghị UBND cấp tỉnh tổ chức thẩm định theo mức độ đó;


- Bước 5: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, UBND cấp tỉnh quyết định thành lập đoàn kiểm tra và hoàn thành việc thẩm định theo đề nghị của UBND cấp huyện; ;


- Bước 6 :  Đoàn kiểm tra cấp tỉnh tiến hành thẩm định kết quả kiểm tra, đánh giá của UBND cấp huyện. Căn cứ  kết quả thẩm định, xét thấy trường đạt chuẩn quốc gia ở mức độ nào, đoàn kiểm tra làm tờ trình đề nghị chủ tịch UBND cấp tỉnh ra quyết định và cấp Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia ở mức độ đó;


- Bước 7: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của đoàn kiểm tra cấp tỉnh, chủ tịch UBND cấp tỉnh ra quyết định và cấp Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia (mức độ 1 hoặc mức độ 2) cho trường mầm non.

b) Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp tại sở Giáo dục và Đào tạo


- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


 * Thành phần Hồ sơ gửi về UBND huyện


- Báo cáo tự kiểm tra của trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 hoặc mức độ 2 (theo mẫu), có xác nhận của UBND cấp xã, phường, thị trấn (gọi 

chung là UBND cấp xã).


- Tờ trình của chủ tịch UBND cấp xã đề nghị UBND cấp huyện kiểm tra, thẩm định


-  Số lượng hồ sơ : 02 (bộ)


* Thành phần Hồ sơ gửi về UBND tỉnh


- Báo cáo tự kiểm tra của trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 


hoặc mức độ 2 (theo mẫu), có xác nhận của UBND cấp xã ;


- Báo cáo kết quả thẩm định của đoàn kiểm tra cấp huyện ;


- Tờ trình của chủ tịch UBND cấp huyện đề nghị UBND cấp tỉnh kiểm tra, công nhận.


 -  Số lượng hồ sơ : 02 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


-  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo 


- Cơ quan phối hợp: Không 


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

h) Phí, Lệ phí: Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Báo cáo tự kiểm tra của trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 hoặc mức độ 2 (theo mẫu)


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Tiêu chuẩn trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1: 


Tiêu chuẩn 1. Về tổ chức và quản lý: 


1. Công tác quản lý


a) Trường mầm non có kế hoạch hoạt động năm học, học kỳ, tháng và tuần; có biện pháp và tổ chức thực hiện kế hoạch đúng tiến độ;


b) Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, các tổ trưởng chuyên môn nghiệp vụ,  thực hiện quản lý, phân công hợp lý cán bộ, giáo viên, nhân viên theo quy định tại Điều lệ trường mầm non, Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức;


c) Tổ chức và quản lý tốt các hoạt động hành chính, tài chính, quy chế chuyên môn, quy chế dân chủ, kiểm tra nội bộ, đổi mới công tác quản lý, quan hệ công tác và lề lối làm việc trong trường mầm non;


d) Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, đảm bảo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, an toàn;


đ) Lưu trữ đầy đủ và khoa học các hồ sơ, sổ sách phục vụ công tác quản lý của trường mầm non;


e) Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định hiện hành; 


g) Thường xuyên tổ chức và duy trì các phong trào thi đua theo hướng dẫn của ngành và quy định của Nhà nước;  


h) Có biện pháp nâng cao đời sống cho cán bộ, giáo viên và nhân viên trong trường mầm non.


2. Công tác tổ chức 


a) Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng có thời gian làm công tác quản lý liên tục trong ngành giáo dục mầm non, ít nhất là 5 năm đối với hiệu trưởng và 3 năm đối với các phó hiệu trưởng; có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng sư phạm mầm non trở lên, đã qua lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý giáo dục và lý luận chính trị theo quy định; có ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và chỉ đạo chuyên môn; Hằng năm, hiệu trưởng được cấp quản lý giáo dục trực tiếp đánh giá xếp loại từ khá trở lên theo quy định của chuẩn hiệu trưởng trường mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; có đủ số lượng phó hiệu trưởng theo quy định.


b) Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng có năng lực quản lý và tổ chức các hoạt động của trường mầm non, nắm vững Chương trình giáo dục mầm non; có phẩm chất đạo đức tốt, được giáo viên, cán bộ, nhân viên trong trường và nhân dân địa phương tín nhiệm; hằng năm đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên.


3. Các tổ chức, đoàn thể và Hội đồng trong trường mầm non


a) Hội đồng trường đối với trường mầm non công lập, Hội đồng quản trị đối với trường mầm non dân lập, tư thục và các hội đồng khác trong trường mầm non được tổ chức và thực hiện theo quy định tại Điều lệ trường mầm non; chú trọng công tác giám sát hoạt động của trường mầm non; giám sát việc thực hiện các nghị quyết và quy chế dân chủ trong các hoạt động của trường mầm non;


b) Các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên của trường mầm non hoạt động hiệu quả có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ;


c) Ban đại diện cha mẹ học sinh phối hợp chặt chẽ với trường mầm non trong các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, huy động được sự đóng góp của cộng đồng cho phong trào giáo dục mầm non của địa phương.


4. Chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo của cơ quan quản lý giáo dục các cấp


a) Trường mầm non thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến giáo dục mầm non; chấp hành nghiêm chỉnh sự quản lý của chính quyền địa phương; chủ động tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương về kế hoạch phát triển và các biện pháp cụ thể để trường mầm non thực hiện mục tiêu giáo dục mầm non; 


b) Trường mầm non chấp hành sự chỉ đạo trực tiếp về chuyên môn, nghiệp 


vụ của phòng giáo dục và đào tạo, thực hiện đầy đủ các quy định về báo cáo với cơ quan quản lý cấp trên.


Tiêu chuẩn 2. Về  đội ngũ giáo viên và nhân viên


1.Số lượng và trình độ đào tạo: Đủ số lượng giáo viên, nhân viên theo quy định. Đảm bảo 100% giáo viên và nhân viên đạt chuẩn trở lên về trình độ đào tạo, trong đó có ít nhất 40% số giáo viên đạt trên chuẩn về trình độ đào tạo.


2.Phẩm chất, đạo đức và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ


a) Có ít nhất 50% giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, trong đó ít nhất 20% giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện trở lên;


b) Hằng năm, có ít nhất 70% số giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến và có chiến sĩ thi đua từ cấp cơ sở trở lên. Không có cán bộ, giáo viên, nhân viên nào bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên, không có giáo viên yếu kém về chuyên môn nghiệp vụ; 


 c) Hằng năm, có ít nhất 50% số giáo viên đạt loại khá trở lên theo quy định của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, trong đó có ít nhất 50% số giáo viên đạt loại xuất sắc; không có giáo viên bị xếp loại kém.  



3. Hoạt động chuyên môn


a) Các tổ chuyên môn hoạt động theo quy định của Điều lệ trường mầm non;


b) Trường mầm non tổ chức định kỳ các hoạt động: trao đổi chuyên môn, sinh hoạt chuyên đề, tham quan học tập kinh nghiệm và có báo cáo đánh giá cụ thể đối với từng hoạt động;


c) Giáo viên tham gia đầy đủ các hoạt động chuyên môn, chuyên đề và hoạt động xã hội do trường mầm non tổ chức hoặc phối hợp tổ chức;


d) Giáo viên ứng dụng được công nghệ thông tin trong chăm sóc, giáo dục trẻ.



4. Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng


a) Có quy hoạch phát triển đội ngũ, có kế hoạch bồi dưỡng để tăng số lượng giáo viên đạt trên chuẩn về trình độ đào tạo;


b) Thực hiện nghiêm túc chương trình bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng 


hè, bồi dưỡng chuyên đề theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;


c) 100% giáo viên có kế hoạch và thực hiện tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.


Tiêu chuẩn 3. Về chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ: Trường mầm non thực hiện nhiệm vụ năm học và Chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, kết quả hằng năm đạt các yêu cầu sau đây: 


1. 100% các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tổ chức cho trẻ ăn bán trú.


2. 100% trẻ được bảo đảm an toàn về thể chất và tinh thần, không xảy ra dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm trong trường mầm non.


3. 100% trẻ được khám sức khoẻ định kỳ theo quy định tại Điều lệ trường


mầm non.


4. Tỉ lệ chuyên cần của trẻ: đạt 90% trở lên đối với trẻ 5 tuổi, 85% trở lên đối với trẻ ở các độ tuổi khác.


5. Có ít nhất 85% trẻ phát triển bình thường về cân nặng và chiều cao theo tuổi.


6. 100% trẻ bị suy dinh dưỡng được can thiệp bằng các biện pháp nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng.


7. Có ít nhất 98% trẻ 5 tuổi hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non. 100% trẻ 5 tuổi được theo dõi đánh giá theo Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi. 100% trẻ dưới 5 tuổi được học 2 buổi/ngày.


8. Có ít nhất 80% trẻ khuyết tật học hoà nhập (nếu có) được đánh giá có sự tiến bộ.


Tiêu chuẩn 4. Về quy mô trường, lớp, cơ sở vật chất và thiết bị: 


1. Quy mô trường mầm non, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo


 Số lượng trẻ và số lượng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo trong trường mầm non đảm bảo theo quy định tại Điều lệ trường mầm non; tất cả các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo được phân chia theo độ tuổi.


2. Địa điểm trường: trường mầm non đặt tại trung tâm khu dân cư, thuận lợi cho trẻ đến trường, đảm bảo các quy định về an toàn và vệ sinh môi trường. 


3. Yêu cầu về thiết kế, xây dựng: diện tích mặt bằng sử dụng của trường mầm non bình quân tối thiểu cho một trẻ theo quy định tại Điều lệ trường mầm non. Các công trình của nhà trường, nhà trẻ (kể cả các điểm lẻ) được xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố. Khuôn viên ngăn cách với bên ngoài bằng tường gạch, gỗ, kim loại hoặc cây xanh cắt tỉa làm hàng rào. Cổng chính có biển tên trường theo quy định tại Điều lệ trường mầm non. Trong khu vực trường mầm non có nguồn nước sạch và hệ thống thoát nước hợp vệ sinh.


 4. Các phòng chức năng


 a) Khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo:


- Phòng sinh hoạt chung: đảm bảo diện tích trung bình cho một trẻ theo 


quy định tại Điều lệ trường mầm non. Trang bị đủ bàn ghế cho giáo viên và trẻ, đủ đồ dùng, đồ chơi, học liệu cho trẻ hoạt động; có tranh ảnh, hoa, cây cảnh trang trí đẹp, phù hợp. Tất cả đồ dùng, thiết bị phải đảm bảo theo quy cách do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định;


- Phòng ngủ: đảm bảo diện tích trung bình cho một trẻ theo quy định tại Điều lệ trường mầm non. Có đầy đủ các đồ dùng phục vụ trẻ ngủ;


- Phòng vệ sinh: đảm bảo diện tích trung bình cho một trẻ và các yêu cầu theo quy định tại Điều lệ trường mầm non, được xây khép kín hoặc gần với nhóm lớp, thuận tiện cho trẻ sử dụng, trung bình 10 trẻ có 1 bồn cầu vệ sinh; chỗ đi tiêu, đi tiểu được ngăn cách bằng vách ngăn lửng cao 1,2m. Đối với trẻ nhà trẻ dưới 24 tháng trung bình 4 trẻ có 1 ghế ngồi bô. Có đủ nước sạch, bồn rửa tay có vòi nước và xà phòng rửa tay. Các thiết bị vệ sinh bằng men sứ, kích thước phù hợp với trẻ; 


 - Hiên chơi (vừa có thể là nơi tổ chức ăn trưa cho trẻ): thuận tiện cho các sinh hoạt của trẻ khi mưa, nắng; đảm bảo quy cách và diện tích trung bình cho một trẻ theo quy định tại Điều lệ trường mầm non. Lan can của hiên chơi có khoảng cách giữa các thanh gióng đứng không quá 0,1m. 


 b) Khối phòng phục vụ học tập:


-  Phòng giáo dục thể chất, nghệ thuật: có diện tích tối thiểu 60 m2, có các thiết bị, đồ dùng phù hợp với hoạt động phát triển thẩm mỹ và thể chất của trẻ (đồ chơi âm nhạc, quần áo, trang phục, đạo cụ múa, giá vẽ, vòng tập...).



c)  Khối phòng tổ chức ăn:


- Khu vực nhà bếp đảm bảo diện tích trung bình cho một trẻ theo quy định tại Điều lệ trường mầm non; được xây dựng theo quy trình vận hành một chiều theo trình tự: nơi sơ chế, nơi chế biến, bếp nấu, chỗ chia thức ăn. Đồ dùng nhà bếp đầy đủ, vệ sinh và được sắp xếp ngăn nắp, thuận tiện khi sử dụng;


-  Kho thực phẩm có phân chia thành khu vực để các loại thực phẩm riêng biệt, đảm bảo các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm;


- Có tủ lạnh lưu mẫu thức ăn.



d) Khối phòng hành chính quản trị:


- Văn phòng trường: diện tích tối thiểu 30m2, có bàn ghế họp và tủ văn phòng, các biểu bảng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;


 - Phòng hiệu trưởng: diện tích tối thiểu 15m2, có đầy đủ các phương tiện làm việc và bàn ghế tiếp khách;



- Phòng các phó hiệu trưởng: diện tích và trang bị phương tiện làm việc 


như phòng hiệu trưởng;


- Phòng hành chính quản trị: diện tích tối thiểu 15m2, có máy vi tính và các phương tiện làm việc;


- Phòng y tế: diện tích tối thiểu 12m2, có các trang thiết bị y tế và đồ dùng theo dõi sức khoẻ trẻ, có bảng thông báo các biện pháp tích cực can thiệp chữa bệnh và chăm sóc trẻ suy dinh dưỡng, trẻ béo phì; có bảng kế hoạch theo dõi tiêm phòng và khám sức khoẻ định kỳ cho trẻ; có tranh ảnh tuyên truyền chăm sóc sức khoẻ, phòng bệnh cho trẻ;



- Phòng bảo vệ, thường trực: diện tích tối thiểu 6m2; có bàn ghế, đồng hồ, bảng, sổ theo dõi khách;


- Phòng dành cho nhân viên: diện tích tối thiểu 16m2, có tủ để đồ dùng cá nhân;



- Khu vệ sinh cho giáo viên, cán bộ, nhân viên: diện tích tối thiểu 9m2; có đủ nước sử dụng, có bồn rửa tay và buồng tắm riêng; 



- Khu để xe cho giáo viên, cán bộ, nhân viên đảm bảo an toàn, tiện lợi. 


 5. Sân vườn: Diện tích sân chơi được quy hoạch, thiết kế phù hợp. Có cây xanh, thường xuyên được chăm sóc, cắt tỉa đẹp, tạo bóng mát sân trường. Có vườn cây dành riêng cho trẻ chăm sóc, bảo vệ cây cối và tạo cơ hội cho trẻ khám phá, học tập. Khu vực trẻ chơi được lát gạch (hoặc láng xi măng) và trồng thảm cỏ, có ít nhất 5 loại thiết bị và đồ chơi ngoài trời theo Danh mục thiết bị và đồ chơi ngoài trời cho giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Sân vườn thường xuyên sạch sẽ, có rào chắn an toàn ngăn cách với ao, hồ (nếu có).



Tiêu chuẩn 5. Về thực hiện xã hội hóa giáo dục:


1. Nhà trường thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Hội đồng giáo dục cấp cơ sở, các ban ngành về chủ trương xây dựng và giải pháp huy động các nguồn lực phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn.


2. Các hoạt động xây dựng môi trường giáo dục trong trường mầm non


a) Trường mầm non có các hoạt động tuyên truyền dưới nhiều hình thức để tăng cường sự hiểu biết của cộng đồng và nhân dân về mục tiêu giáo dục mầm non, tạo điều kiện cho cộng đồng tham gia và giám sát các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ của nhà trường nhằm thực hiện mục tiêu và kế hoạch giáo dục mầm non;


b) Trường mầm non phối hợp với gia đình trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ và tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ được vui chơi, học tập; đảm bảo mối liên hệ thường xuyên giữa trường mầm non, giáo viên và gia đình thông qua các cuộc họp phụ huynh, trao đổi trực tiếp hoặc các hình thức khác để giúp trẻ phát 


triển;


c) Trường mầm non chủ trì và phối hợp với các lực lượng trong cộng đồng và gia đình để tổ chức các hoạt động lễ hội theo Chương trình giáo dục mầm non phù hợp với truyền thống của địa phương.


3. Trường mầm non huy động được sự tham gia tự nguyện của gia đình, cộng đồng và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nhằm tăng cường cơ sở vật       


chất và tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà trường. 


2.Tiêu chuẩn trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2: 


 Tiêu chuẩn 1. Về tổ chức và quản lý


Đạt các quy định tại tổ chức và quản lý theo quy định ở mức độ 1 của Quy chế này; đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng có bằng tốt nghiệp từ đại học sư phạm mầm non trở lên. 


Tiêu chuẩn 2. Về đội ngũ giáo viên và nhân viên


 Đạt các quy định tại tiêu chuẩn về đội ngũ giáo viên và nhân viên theo quy định ở mức độ 1 của Quy chế này và các yêu cầu sau: 


 1. Số lượng, trình độ đào tạo của giáo viên 


 Đảm bảo đủ số lượng giáo viên theo quy định hiện hành. Có ít nhất 50% 


số giáo viên đạt trên chuẩn về trình độ đào tạo.      


 2. Phẩm chất, đạo đức và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.


 a) Có ít nhất 60% giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, trong đó ít nhất 30% giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện trở lên;



 b) Hằng năm, có ít nhất 80% số giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 


 c) Hằng năm, có ít nhất 70% số giáo viên đạt loại khá trở lên, trong đó có ít nhất 50% đạt loại xuất sắc theo quy định của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;  


 d) Mỗi giáo viên có kế hoạch phấn đấu sau khi được đánh giá, xếp loại theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non. Kế hoạch này phải được lưu trong hồ sơ cá nhân.


 3. Hoạt động chuyên môn


 a) Mỗi giáo viên có báo cáo cải tiến đổi mới phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ trong từng năm học; 


 b) Giáo viên có kế hoạch, có kiến thức và kỹ năng chăm sóc, giáo dục riêng cho trẻ bị suy dinh dưỡng, trẻ tự kỷ, trẻ khuyết tật (nếu có).


 Tiêu chuẩn 3. Về chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ: Đạt các quy định tại tiêu chuẩn về chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ theo quy định ở mức độ 1 của 


Quy chế này và các yêu cầu sau: 


1. Tỷ lệ chuyên cần của trẻ: đạt 95% trở lên đối với trẻ 5 tuổi, 90% trở lên đối với trẻ ở các độ tuổi khác.


2. 100% trẻ được ăn bán trú tại trường.


3. Có ít nhất 95% trẻ phát triển bình thường về cân nặng và chiều cao theo tuổi.


Tiêu chuẩn 4. Về quy mô trường, lớp, cơ sở vật chất và thiết bị: Đạt các quy định tại tiêu chuẩn về quy mô trường, lớp, cơ sở vật chất và thiết bị theo quy


định ở mức độ 1 của Quy chế này và các yêu cầu sau: 


1. Xã, phường nơi trường đặt trụ sở được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi.


2. Phòng vi tính: có diện tích tối thiểu 40m2 với thiết bị công nghệ thông tin phù hợp, phục vụ các hoạt động vui chơi, học tập của trẻ.


3. Phòng hội trường: có diện tích tối thiểu 70m2 phục vụ các hoạt động ngày hội, ngày lễ; có thể kết hợp là nơi trưng bày hiện vật truyền thống, lưu niệm, tranh ảnh, đồ dùng, đồ chơi tự làm... của nhà trường.


4. Sân vườn có ít nhất 10 loại thiết bị và đồ chơi ngoài trời theo Danh mục thiết bị và đồ chơi ngoài trời cho giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; có khu chơi giao thông và sân khấu ngoài trời. 


Tiêu chuẩn 5. Về thực hiện xã hội hóa giáo dục: Đạt các quy định tại tiêu chuẩn về thực hiện xã hội hóa giáo dục theo quy định ở mức độ 1 của Quy chế này và huy động được các nguồn tài trợ để hỗ trợ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên học tập nâng cao trình độ thông qua các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tham quan học tập trong và ngoài nước.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Luật giáo dục năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009;


- Thông tư số 02/2014/TT - BGDĐT ngày 8/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.


Phụ lục II

Về mẫu báo cáo


(Ban hành kèm theo Thông tư  số: 02/2014/TT-BGDĐT

ngày 08/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


		Đơn vị…………….


……………………..


Số: ……/BC

		    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




 ……., ngày….  tháng ……năm 20….





BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA THẨM ĐỊNH


tr​êng mÇm non ®¹t chuÈn quèc gia


 (Mức độ.......) 

Căn cứ Quyết định số:........ .ngày .....tháng .....năm 20......về việc 


Thành phần;



Thời gian kiểm tra: .......ngày.......... tháng........ năm 20………


A. Thông tin chung:


1. Tên trường: Mầm non……huyện ………………………………


2- Địa chỉ: ..........................................Số điện thoại…………………


3- Xét theo tiêu chuẩn: mức độ 1 (2) …………………



4- Thành tích: 



-Tập thể Trường………………………………………………………….



- Cá nhân: …………………………………………………

         B- Kết quả thực hiện c¸c tiêu chuẩn của trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 (2)……


Tiêu chuẩn I. Tổ chức và quản lý.


1. Công tác quản lý:


- Việc xây dựng kế hoạch, biện pháp tổ chức và quản lý các hoạt động, phân công cán  bộ, giáo viên……………………………………………………


- Tổ chức và quản lý các hoạt động hành chính, tài chính, quy chế chuyên môn, quy chế dân chủ, kiểm tra nội bộ, đổi mới công tác quản lý, quan hệ công tác và lề lối làm việc.............................................................................................


- Quản lý và sử dụng CSVC, lưu hồ sơ, số sách……………


- Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên .........


- Tổ chức và duy trì các phong trào thi đua……………………


- Biện pháp nâng cao đời sống cho cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên………………..


2. Công tác tổ chức


		Họ tên + chức danh


Nội dung

		Hiệu trưởng

		Phó hiệu trưởng 1

		Phó hiệu trưởng 2

		



		T/gian CT liên tục trong GDMN

		

		

		

		



		Trình độ CM

		

		

		

		



		Trình độ QLGD

		

		

		

		



		Trình độ lý luận chính trị

		

		

		

		



		UDCNTT

		

		

		

		



		Kết quả xếp loại theo quy định chuẩn  hiệu trưởng,  phó hiêu trưởng

		

		

		

		



		Năng lực tổ chức, quản lý

		

		

		

		



		Nắm vững CT GDMN

		

		

		

		



		Phẩm chất đạo đức

		

		

		

		



		Tín nhiệm của GV, nhân viên và nhân dân địa phương

		

		

		

		



		Xếp loại danh hiệu thi đua

		

		

		

		





3. Các tổ chức, đoàn thể và Hội đồng trong nhà trường..............................................


4. Chấp hành sự chỉ đạo của cơ quan quản lý giáo dục các cấp................................


Đánh giá tiêu chuẩn tổ chức và quản lý: Đạt/chưa đạt

Tiêu chuẩn II. Đội ngũ giáo viên và nhân viên


		Nội dung

		Giáo viên

		Nhân viên



		Số lượng:


- Dạy nhóm trẻ


- Dạy lớp mẫu giáo

		

		



		Trình độ đào tạo


- Tỷ lệ đạt trình độ chuẩn

- Tỷ lệ đạt trình độ trên chuẩn

		

		



		Định mức giáo viên /trẻ


- Nhà trẻ


- Mẫu giáo

		

		



		Tỷ lệ GV dạy giỏi cấp trường:

		

		



		Tỷ lệ GV dạy giỏi cấp huyện trở lên:

		

		



		Tỷ lệ  đạt lao động tiên tiến

		

		



		Tỷ lệ  đạt  CSTĐ

		

		



		Số lượng GV, NV bị kỷ luật

		

		



		Tỷ lệ  GV đạt khá theo chuẩn NN GVMN:

		

		



		Tỷ lệ GV đạt xuất sắc theo chuẩn NN GVMN:

		

		



		Tỷ lệ GV bị xếp loại kém theo chuẩn NNGVMN:

		

		



		Tham gia các hoạt động chuyên môn, chuyên đề, hoạt động XH:

		

		



		Số lượng GV có KH tự bồi dưỡng:


Đạt tỷ lệ:

		

		



		Ứng dụng CNTT

		

		



		Quy hoạch phát triển đội ngũ, có kế hoạch bồi dưỡng tăng số lượng GV đạt chuẩn, trên chuẩn về trình độ đào tạ:

		



		Thực hiện chương trình bồi dưỡng TX, BD hè, chuyên đề

		



		Tỷ lệ  GV có kế hoạch và thực hiện tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

		



		Số GV có báo cáo cải tiến đổi mới phương pháp CS, GD trẻ trong từng năm (mức độ 2)

		



		Số GV có kế hoạch, kiến thức, kỹ năng CS, GD trẻ SDD, trẻ tự kỷ, trẻ khuyết tật (mức độ 2)

		





Đánh giá tiêu chuẩn đội ngũ giáo viên và nhân viên: Đạt/chưa đạt


Tiêu chuẩn III. Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ


- Chương trình GDMN Nhà trường đang thực hiện:..........................................


- Kết quả hằng năm:


+ Tỷ lệ trẻ được bảo đảm an toàn về thể chất và tinh thần:..................................


+ Xảy ra dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm trong nhà trường: Có/không


+ Tỷ lệ trẻ được khám sức khoẻ định kỳ:............................................................


 + Tỷ lệ chuyên cần của trẻ:


Trẻ dưới 5 tuổi.......................................................................................




Trẻ 5 tuổi:...........................................................................................


+ Tỷ lệ trẻ SDD thể nhẹ cân..............................................................................


+ Tỷ lệ trẻ SDD thể thấp còi.............................................................................


+ Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng được can thiệp bằng các biện pháp nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng:........................................................................................


+ Tỷ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành Chương trình GDMN:...........................................


+ Tỷ lệ trẻ 5 tuổi được theo dõi đánh giá theo Bộ chuẩn PT trẻ 5 tuổi...................


+ Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi học 2 buổi/ngày.............................................................


+ Tỷ lệ nhóm có tổ chức bán trú..............., tỷ lệ lớp có tổ chức bán trú............


+ Tỷ lệ trẻ khuyết tật học hòa nhập (nếu có) được đánh giá có tiến bộ...................


Đánh giá tiêu chuẩn chất lượng CS, GD trẻ: Đạt/chưa đạt


Tiêu chuẩn IV. Quy mô trường, lớp, cơ sở vật chất và thiết bị


1. Quy mô trường mầm non, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo:


- Xã/phường/thị trấn được công nhận đạt chuẩn phổ cập GDMNTENT: Đạt/chưa đạt…………………..........................................................................................


- Số điểm trường:...........................................................................................


- Tổng số trẻ trong trường:.......................................................................



Trong đó: số trẻ nhà trẻ, .......................số trẻ mẫu giáo.....................................


- Số trẻ được ăn bán trú:...........................................


- Tổng số nhóm trẻ, lớp mẫu giáo:.....................................................................


Trong đó: Số lượng nhóm trẻ: .....................chia theo độ tuổi............................


Số lượng lớp mẫu giáo:....... ............, chia theo độ tuổi,........ ....................


2. Địa điểm trường:


- Khu trung tâm dân cư, thuận lợi cho trẻ đến trường .......................................


- Đảm bảo các quy định về an toàn và vệ sinh môi trường:.................................


3. Yêu cầu về thiết kế, xây dựng:


- Diện tích mặt bằng sử dụng của trường mầm non bình quân m2/trẻ:


- Công trình xây kiên cố/bán kiên cố:..................................................................


- Khuôn viên:.....................................................................................................


- Cổng chính:.....................................................................................................


- Nguồn nước sạch:..............................................................................................


- Hệ thống thoát nước:.........................................................................................


4. Các phòng chức năng:


a) Khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo:


- Phòng sinh hoạt chung: diện tích trung bình m2/trẻ:.......................................


Đảm bảo thiết bị và các yêu cầu theo quy định……………………………….


- Phòng ngủ: diện tích trung bình m2/trẻ……………………………………


- Phòng vệ sinh: diện tích trung bình m2/trẻ ……và các yêu cầu theo quy định .....


- Hiên chơi: diện tích trung bình m2/trẻ…..và đảm báo các quy cách…...........

b, Khối phòng phục vụ học tập:


- Phòng giáo dục thể chất, nghệ thuật: diện tích……thiết bị, đồ dùng


- Phòng vi tính (mức độ 2): diện tích, thiết bị…………………………………

c) Khối phòng tổ chức ăn ………………………………………


- Khu vực bếp: diện tích………. thiết bị, đồ dùng……………………


- Kho thực phẩm:…………………………………………………


- Tủ lạnh lưu mẫu thức ăn:……………………………………………


d) Khối phòng hành chính quản trị:………


- Diện tích và trang thiết bị: Văn phòng trường; Phòng Hiệu trưởng; Phòng phó hiệu trưởng; phòng hành chính quản trị; phòng y tế, phòng bảo vệ; phòng dành cho nhân viên; khu vệ sinh cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ………………


- Phòng hội trường (mức độ 2): diện tích ………… thiết bị………………………


5. Sân vườn: diện tích, thiết kế ……………………………………………………


  (Mức độ 2) Có khu chơi giao thông …………….sân khấu ngoài trời ………

Đánh giá tiêu chuẩn quy mô trường, lớp, CSVC và thiết bị: Đạt/chưa đạt

Tiêu chuẩn V. Thực hiện xã hội hoá giáo dục


1. Công tác tham mưu phát triển giáo dục mầm non: ……………


2. Các hoạt động xây dựng môi trường giáo dục nhà trường, gia đình, xã hội:....................


3. Huy động được sự tham gia của gia đình, cộng đồng và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân: ……………………………………………………


Đánh giá tiêu chuẩn XHH GD: Đạt/chưa đạt

C. Kết luận:



Nhà trường đạt/chưa đạt các tiêu chuẩn của trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 (2) ………………………………………………………………………
                





		

		...........ngày..........tháng.........năm 20...........






		Thư ký


(Ký và ghi rõ họ, tên)

		Đại diện nhà trường


(Ký tên, đóng dấu)

		Đại diện UBND ...............

(Ký tên, đóng dấu)





Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung

2. Thủ tục công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia



a) Trình tự thực hiện


- Bước 1: Nhà trường và Hội đồng Giáo dục xã, phường, thị trấn tiến hành kiểm tra, đánh giá theo các tiêu chuẩn của mức độ 1 hoặc mức độ 2.


           - Bước 2: UBND cấp xã làm văn bản (Gồm: Tờ trình; Báo cáo tự kiểm tra của nhà trường theo từng nội dung đã được quy định, có xác nhận của UBND cấp xã) đề nghị UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (Sau đây gọi chung là cấp huyện) tổ chức thẩm định kết quả kiểm tra, đánh giá.


           - Bước 3: Đoàn kiểm tra cấp huyện (gồm đại diện các cơ quan chức năng có liên quan do Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ định) tiến hành thẩm định kết quả kiểm tra, đánh giá của cấp xã, báo cáo kết quả thẩm định cho Chủ tịch UBND cấp huyện. Xét thấy trường đã đạt chuẩn, Chủ tịch UBND cấp huyện làm văn bản (Gồm: Tờ trình; Báo cáo kết quả thẩm định của đoàn kiểm tra cấp huyện; Báo cáo tự kiểm tra của nhà trường theo từng nội dung đã được quy định, có xác nhận của UBND cấp xã gửi về UBND tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo.


          - Bước 4: Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND tỉnh ra quyết định thành lập Đoàn thẩm định kết quả kiểm tra, công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia; Tiến hành thẩm định kết quả kiểm tra của cấp huyện.


          - Bước 5: Đoàn thẩm định kết quả kiểm tra của UBND tỉnh làm hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia. 


          - Bước 6: Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công nhận và cấp Bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. (Nhận Bằng công nhận tại Sở Giáo dục và Đào tạo). 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


* Thành phần:


           -  Tờ trình và Biên bản kiểm tra.


           - Báo cáo kết quả thẩm định của đoàn kiểm tra cấp huyện; 


           - Báo cáo tự kiểm tra của nhà trường theo từng nội dung đã được quy định, có xác nhận của UBND cấp xã.


 * Số lượng: 03 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 60 ngày làm việc

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


-  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.  


- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo


- Cơ quan phối hợp: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện, thành phố

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

h) Phí, Lệ phí: Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Luật giáo dục năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009;

   - Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia


Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.



3. Thủ tục công nhận trường Trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia


a) Trình tự thực hiện


- Bước 1: Trường tự kiểm tra theo các tiêu chuẩn ban hành;


- Bước 2: Trường làm tờ trình (và gửi kèm báo cáo, biên bản kiểm tra) về Phòng Giáo dục và Đào tạo. Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét, xác nhận, xin ý kiến chuẩn y của Uỷ ban nhân dân cấp huyện và nộp hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Bước 3: Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ trường trung học và trình đề nghị UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc gia


- Bước 4: Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra, đánh giá theo các tiêu chuẩn quy định. Nếu thấy đủ điều kiện đạt chuẩn, Trưởng đoàn kiểm tra làm tờ trình báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công nhận


- Bước 5: Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. Quyết định và Bằng công nhận được chuyển trực tiếp đến trường đạt chuẩn quốc gia.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại sở Giáo dục Đào tạo

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


* Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Bản đề nghị được xét công nhận trường đạt chuẩn quốc gia;


- Báo cáo thực hiện các tiêu chuẩn quy định trong chương II của Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia,  kèm theo sơ đồ cơ cấu các khối công trình của nhà trường.


- Các biên bản kiểm tra, văn bản đề nghị công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia của  Hội đồng xét đề nghị cấp  cấp tỉnh.


* Số lượng hồ sơ:  2 (bộ)


d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định:  Chủ tịch UBND tỉnh

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.  


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Sở Giáo dục và Đào tạo


- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Y tế, Văn hóa - Thể dục Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

h) Phí, Lệ phí: Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


  Điều 4. Tiêu chuẩn 1 - Tổ chức và quản lý nhà trường


  1. Lớp học:


  a. Tối đa không quá 45 lớp, đảm bảo đủ các khối lớp của cấp học;


  b. Số lượng học sinh/lớp tối đa không quá 45 học sinh;


  2. Tổ chuyên môn:


  a. Các tổ chuyên môn được thành lập và hoạt động theo quy định hiện hành của Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (sau đây gọi chung là Điều lệ trường trung học);


  b. Hàng năm đề xuất được ít nhất hai chuyên đề chuyên môn có tác dụng nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy - học;


 c. Có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mỗi  giáo viên và của cả tổ chuyên môn; đạt các qui định về đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo;


 3. Tổ văn phòng:


 a. Đảm nhận các công việc: văn thư, kế toán, thủ quỹ, y tế trường học, bảo vệ và phục vụ các hoạt động của nhà trường theo quy định hiện hành của Điều lệ trường trung học;


 b. Quản lý hệ thống hồ sơ, sổ sách của nhà trường. Hướng dẫn sử dụng theo quy định của Điều lệ trường trung học và những quy định trong hướng dẫn sử dụng của từng loại sổ; 


 4. Hội đồng trường và các hội đồng khác trong nhà trường :


 Hội đồng trường và các hội đồng khác trong nhà trường được thành lập và thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định hiện hành của Điều lệ trường trung học; hoạt động có kế hoạch, nền nếp, đạt hiệu quả thiết thực góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng nền nếp kỷ cương của nhà trường.


 5. Tổ chức Đảng và các đoàn thể:


  a. Tổ chức Đảng trong nhà trường đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh. 


Những trường chưa có tổ chức Đảng cần có kế hoạch và đạt chỉ tiêu cụ thể về phát triển đảng viên trong từng năm học và xây dựng tổ chức cơ sở Đảng;


  b. Các đoàn thể, tổ chức xã hội trong nhà trường được công nhận vững mạnh về tổ chức, có nhiều đóng góp trong các hoạt động ở địa phương;


  Điều 5. Tiêu chuẩn 2 - Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên


1. Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng đạt tiêu chuẩn theo quy định hiện 


hành của Điều lệ trường trung học; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường; được cấp quản lý giáo dục trực tiếp xếp loại từ khá trở lên theo qui định hiện hành về chuẩn hiệu trưởng trường trung học. 


  Đối với hiệu trưởng và phó hiệu trưởng trường trung học phổ thông chuyên thực hiện theo quy định hiện hành của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên. 


  2. Có đủ giáo viên các bộ môn đạt trình độ chuẩn đào tạo theo quy định, trong đó có ít nhất 30% giáo viên đạt tiêu chuẩn dạy giỏi từ cấp cơ sở trở lên; có 100% giáo viên đạt chuẩn loại khá trở lên theo quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học.


  3. Có đủ viên chức phụ trách thư viện, phòng học bộ môn, phòng thiết bị dạy học được đào tạo hoặc bồi dưỡng  đủ năng lực nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ.


  Điều 6. Tiêu chuẩn 3 - Chất lượng giáo dục                                                                              


  Một năm trước khi được đề nghị công nhận và trong thời gian 5 năm được công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia, tối thiểu phải đạt các chỉ tiêu sau:


  1. Tỷ lệ học sinh bỏ học và lưu ban hàng năm không quá 5%, trong đó tỷ lệ học sinh bỏ học không quá 1%.


  2. Chất lượng giáo dục:


  a. Học lực:


  a.1. Số học sinh xếp loại giỏi đạt từ 3% trở lên;


  a.2. Số học sinh xếp loại khá đạt từ 35% trở lên;


  a.3. Số học sinh xếp loại yếu, kém không quá 5%;


  b. Hạnh kiểm:


  b.1. Số học sinh xếp loại khá, tốt đạt từ 80% trở lên;


  b.2. Số học sinh xếp loại yếu không quá 2%;


  3. Các hoạt động giáo dục:


  Thực hiện quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thời gian tổ chức, nội dung các hoạt động giáo dục ở trong và ngoài giờ lên lớp.


 4. Hoàn thành nhiệm vụ được giao trong kế hoạch phổ cập giáo dục của địa phương.


5. Đảm bảo các điều kiện để cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh sử dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà trường, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá. Cán bộ quản lý, giáo viên đều sử dụng được máy vi tính trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập nâng cao nghiệp vụ.

 Điều 7. Tiêu chuẩn 4 – Tài chính, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học


 1. Thực hiện quy định công khai điều kiện dạy học, chất lượng giáo dục, quản lý tài chính, tài sản, tự chủ tài chính, các nguồn kinh phí được đầu tư, hỗ trợ của nhà trường theo qui định hiện hành. 


 2. Khuôn viên nhà trường được xây dựng riêng biệt, có tường rào, cổng trường, biển trường; các khu vực trong nhà trường được bố trí hợp lý, luôn sạch, đẹp. Đủ diện tích sử dụng để đảm bảo tổ chức các hoạt động quản lý, dạy học và sinh hoạt. 


  a. Các trường nội thành, nội thị có diện tích sử dụng ít nhất từ 6m2/học sinh;


  b. Các trường khu vực nông thôn có diện tích sử dụng ít nhất từ 10m2/học sinh;


  c. Đối với trường trung học được thành lập từ sau năm 2001 phải bảo đảm có diện tích mặt bằng theo qui định hiện hành của Điều lệ trường trung học;


 3. Có đầy đủ cơ sở vật chất theo quy định hiện hành của Điều lệ trường trung học.


 4. Cơ cấu các khối công trình trong trường bao gồm:


  a.  Khu phòng học, phòng bộ môn:


  a.1. Có đủ số phòng học cho mỗi lớp học (không quá 2 ca mỗi ngày); diện tích phòng học, bàn ghế học sinh, bàn ghế giáo viên, bảng đúng quy cách; phòng học thoáng mát, đủ ánh sáng, an toàn;


          a.2. Có phòng y tế trường học đảm bảo theo quy định hiện hành về hoạt động y tế trong các trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;


  b. Khu phục vụ học tập:


  b.1. Có các phòng học bộ môn đạt tiêu chuẩn theo quy định hiện hành của Qui định về phòng học bộ môn; phòng thiết bị dạy học, phòng thí nghiệm với đầy đủ trang thiết bị dạy học;


  b.2. Có thư viện theo tiêu chuẩn quy định về tổ chức và hoạt động của thư viện trường học, chú trọng phát triển nguồn tư liệu điện tử gồm: tài liệu, sách giáo khoa, giáo án, câu hỏi, bài tập, đề kiểm tra, đề thi ...; cập nhật thông tin về giáo dục trong và ngoài nước đáp ứng yêu cầu tham khảo của giáo viên và học sinh;


  b.3. Có phòng truyền thống; khu luyện tập thể dục thể thao; phòng làm việc của Công đoàn; phòng hoạt động của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh đối với trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học;


  c.  Khu văn phòng:


  Có phòng làm việc của Hiệu trưởng, phòng làm việc của từng phó Hiệu 


trưởng, văn phòng nhà trường, phòng họp hội đồng giáo dục nhà trường, phòng họp từng tổ bộ môn, phòng thường trực, kho;


  d.  Khu sân chơi sạch, đảm bảo vệ sinh và có cây bóng mát;


  e. Khu vệ sinh được bố trí hợp lý, riêng cho giáo viên, học sinh nam, học sinh nữ, không làm ô nhiễm môi trường ở trong và ngoài nhà trường;


  g. Có khu để xe cho giáo viên, cho từng khối lớp hoặc từng lớp trong khuôn viên nhà trường, đảm bảo trật tự, an toàn;


  h. Có đủ nước sạch cho các hoạt động dạy học, nước sử dụng cho giáo viên, học sinh; có hệ thống thoát nước hợp vệ sinh;


          4. Có hệ thống công nghệ thông tin kết nối internet đáp ứng yêu cầu quản lý và dạy học; có Website thông tin trên mạng internet hoạt động thường xuyên, hỗ trợ có hiệu quả cho công tác dạy học và quản lý nhà trường.


  Điều 8. Tiêu chuẩn 5 – Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

 1. Nhà trường chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, các đoàn thể, tổ chức ở địa phương đề xuất những biện pháp cụ thể nhằm thực hiện chủ trương và kế hoạch phát triển giáo dục địa phương.


 2. Ban đại diện cha mẹ học sinh được thành lập và hoạt động theo quy định hiện hành về tổ chức và hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, hoạt động có hiệu quả trong việc kết hợp với nhà trường và xã hội để giáo dục học sinh.


 3. Mối quan hệ và thông tin giữa nhà trường, gia đình và xã hội được duy trì thường xuyên, kịp thời, chặt chẽ, tạo nên môi trường giáo dục lành mạnh, phòng ngừa, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường.


 4. Huy động hợp lý và có hiệu quả sự tham gia của gia đình và cộng đồng vào các hoạt động giáo dục, tăng cường điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị để nâng cao hiệu quả giáo dục của nhà trường.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật giáo dục năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009;

- Thông tư số 06/2010/TT-BGDĐT ngày 26/02/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia.


- Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia

Ghi chú:  Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.


4. Thủ tục công nhận trường Trung học phổ thông đạt chuẩn Quốc gia



a) Trình tự thực hiện


- Bước 1: Trường tự kiểm tra theo các tiêu chuẩn ban hành;


- Bước 2: Trường làm tờ trình (và gửi kèm báo cáo, biên bản kiểm tra) về Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Bước 3: Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ trường trung học và trình đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh thành lập đoàn kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.


- Bước 4: Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra, đánh giá theo các tiêu chuẩn quy định. Nếu thấy đủ điều kiện đạt chuẩn, Trưởng đoàn kiểm tra làm tờ trình báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công nhận.


- Bước 5: Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. Quyết định và Bằng công nhận được chuyển trực tiếp đến trường đạt chuẩn quốc gia.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại sở Giáo dục Đào tạo

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ bao gồm:


-  Bản đề nghị được xét công nhận trường đạt chuẩn quốc gia;


- Báo cáo thực hiện các tiêu chuẩn quy định trong chương II của Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia,  kèm theo sơ đồ cơ cấu các khối công trình của nhà trường;.


- Các biên bản kiểm tra, văn bản đề nghị công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia của  Hội đồng xét đề nghị cấp  cấp tỉnh.


* Số lượng hồ sơ:  2 (bộ)


d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Sở Giáo dục và Đào tạo


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.  


- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Y tế, Văn hóa - Thể dục Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Quyết định hành chính

h) Phí, Lệ phí: Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


  Điều 4. Tiêu chuẩn 1 - Tổ chức và quản lý nhà trường


  1. Lớp học:


  a. Tối đa không quá 45 lớp, đảm bảo đủ các khối lớp của cấp học;


  b. Số lượng học sinh/lớp tối đa không quá 45 học sinh;


  2. Tổ chuyên môn:


  a. Các tổ chuyên môn được thành lập và hoạt động theo quy định hiện hành của Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (sau đây gọi chung là Điều lệ trường trung học);


  b. Hàng năm đề xuất được ít nhất hai chuyên đề chuyên môn có tác dụng nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy - học;


 c. Có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mỗi  giáo viên và của cả tổ chuyên môn; đạt các qui định về đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo;


 3. Tổ Văn phòng:


 a. Đảm nhận các công việc: văn thư, kế toán, thủ quỹ, y tế trường học, bảo vệ và phục vụ các hoạt động của nhà trường theo quy định hiện hành của Điều lệ trường trung học;


 b. Quản lý hệ thống hồ sơ, sổ sách của nhà trường. Hướng dẫn sử dụng theo quy định của Điều lệ trường trung học và những quy định trong hướng dẫn sử dụng của từng loại sổ; 


 4. Hội đồng trường và các hội đồng khác trong nhà trường:


 Hội đồng trường và các hội đồng khác trong nhà trường được thành lập và thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định hiện hành của Điều lệ trường trung học; hoạt động có kế hoạch, nền nếp, đạt hiệu quả thiết thực góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng nền nếp kỷ cương của nhà trường.


 5. Tổ chức Đảng và các đoàn thể:


  a. Tổ chức Đảng trong nhà trường đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh. 


Những trường chưa có tổ chức Đảng cần có kế hoạch và đạt chỉ tiêu cụ thể về phát triển đảng viên trong từng năm học và xây dựng tổ chức cơ sở Đảng;


  b. Các đoàn thể, tổ chức xã hội trong nhà trường được công nhận vững mạnh về tổ chức, có nhiều đóng góp trong các hoạt động ở địa phương;


  Điều 5. Tiêu chuẩn 2 - Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên


  1. Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng đạt tiêu chuẩn theo quy định hiện hành của Điều lệ trường trung học; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường; được cấp quản lý giáo dục trực tiếp xếp loại từ khá trở 


lên theo qui định hiện hành về chuẩn hiệu trưởng trường trung học. 


  Đối với hiệu trưởng và phó hiệu trưởng trường trung học phổ thông chuyên thực hiện theo quy định hiện hành của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên. 


  2. Có đủ giáo viên các bộ môn đạt trình độ chuẩn đào tạo theo quy định, trong đó có ít nhất 30% giáo viên đạt tiêu chuẩn dạy giỏi từ cấp cơ sở trở lên; có 100% giáo viên đạt chuẩn loại khá trở lên theo quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học.


  3. Có đủ viên chức phụ trách thư viện, phòng học bộ môn, phòng thiết bị dạy học được đào tạo hoặc bồi dưỡng  đủ năng lực nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ.


  Điều 6. Tiêu chuẩn 3 - Chất lượng giáo dục                                                                              


  Một năm trước khi được đề nghị công nhận và trong thời gian 5 năm được công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia, tối thiểu phải đạt các chỉ tiêu sau:


  1. Tỷ lệ học sinh bỏ học và lưu ban hàng năm không quá 5%, trong đó tỷ lệ học sinh bỏ học không quá 1%.


  2. Chất lượng giáo dục:


  a. Học lực:


  a.1. Số học sinh xếp loại giỏi đạt từ 3% trở lên;


  a.2. Số học sinh xếp loại khá đạt từ 35% trở lên;


  a.3. Số học sinh xếp loại yếu, kém không quá 5%;


  b. Hạnh kiểm:


  b.1. Số học sinh xếp loại khá, tốt đạt từ 80% trở lên;


  b.2. Số học sinh xếp loại yếu không quá 2%;


  3. Các hoạt động giáo dục:


  Thực hiện quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thời gian tổ chức, nội dung các hoạt động giáo dục ở trong và ngoài giờ lên lớp.


 4. Hoàn thành nhiệm vụ được giao trong kế hoạch phổ cập giáo dục của địa phương.


5. Đảm bảo các điều kiện để cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh sử dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà trường, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá. Cán bộ quản lý, giáo viên đều sử dụng được máy vi tính trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập nâng cao nghiệp vụ.

  Điều 7. Tiêu chuẩn 4 – Tài chính, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học


  1. Thực hiện quy định công khai điều kiện dạy học, chất lượng giáo dục, 


quản lý tài chính, tài sản, tự chủ tài chính, các nguồn kinh phí được đầu tư, hỗ trợ của nhà trường theo qui định hiện hành. 


 2. Khuôn viên nhà trường được xây dựng riêng biệt, có tường rào, cổng trường, biển trường; các khu vực trong nhà trường được bố trí hợp lý, luôn sạch, đẹp. Đủ diện tích sử dụng để đảm bảo tổ chức các hoạt động quản lý, dạy học và sinh hoạt. 


  a. Các trường nội thành, nội thị có diện tích sử dụng ít nhất từ 6m2/học sinh;


  b. Các trường khu vực nông thôn có diện tích sử dụng ít nhất từ 10m2/học sinh;


  c. Đối với trường trung học được thành lập từ sau năm 2001 phải bảo đảm có diện tích mặt bằng theo qui định hiện hành của Điều lệ trường trung học;


 3. Có đầy đủ cơ sở vật chất theo quy định hiện hành của Điều lệ trường trung học.


 4. Cơ cấu các khối công trình trong trường bao gồm:


  a.  Khu phòng học, phòng bộ môn:


  a.1. Có đủ số phòng học cho mỗi lớp học (không quá 2 ca mỗi ngày); diện tích phòng học, bàn ghế học sinh, bàn ghế giáo viên, bảng đúng quy cách; phòng học thoáng mát, đủ ánh sáng, an toàn;


          a.2. Có phòng y tế trường học đảm bảo theo quy định hiện hành về hoạt động y tế trong các trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;


  b. Khu phục vụ học tập:


  b.1. Có các phòng học bộ môn đạt tiêu chuẩn theo quy định hiện hành của Qui định về phòng học bộ môn; phòng thiết bị dạy học, phòng thí nghiệm với đầy đủ trang thiết bị dạy học;


  b.2. Có thư viện theo tiêu chuẩn quy định về tổ chức và hoạt động của thư viện trường học, chú trọng phát triển nguồn tư liệu điện tử gồm: tài liệu, sách giáo khoa, giáo án, câu hỏi, bài tập, đề kiểm tra, đề thi ...; cập nhật thông tin về giáo dục trong và ngoài nước đáp ứng yêu cầu tham khảo của giáo viên và học sinh;

  b.3. Có phòng truyền thống; khu luyện tập thể dục thể thao; phòng làm việc của Công đoàn; phòng hoạt động của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh đối với trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học;


  c.  Khu văn phòng:


  Có phòng làm việc của Hiệu trưởng, phòng làm việc của từng phó Hiệu trưởng, văn phòng nhà trường, phòng họp hội đồng giáo dục nhà trường, phòng họp từng tổ bộ môn, phòng thường trực, kho;


  d.  Khu sân chơi sạch, đảm bảo vệ sinh và có cây bóng mát;


  e. Khu vệ sinh được bố trí hợp lý, riêng cho giáo viên, học sinh nam, học sinh nữ, không làm ô nhiễm môi trường ở trong và ngoài nhà trường;


  g. Có khu để xe cho giáo viên, cho từng khối lớp hoặc từng lớp trong khuôn viên nhà trường, đảm bảo trật tự, an toàn;


  h. Có đủ nước sạch cho các hoạt động dạy học, nước sử dụng cho giáo viên, học sinh; có hệ thống thoát nước hợp vệ sinh;


          4. Có hệ thống công nghệ thông tin kết nối internet đáp ứng yêu cầu quản lý và dạy học; có Website thông tin trên mạng internet hoạt động thường xuyên, hỗ trợ có hiệu quả cho công tác dạy học và quản lý nhà trường.


  Điều 8. Tiêu chuẩn 5 – Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

 1. Nhà trường chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, các đoàn thể, tổ chức ở địa phương đề xuất những biện pháp cụ thể nhằm thực hiện chủ trương và kế hoạch phát triển giáo dục địa phương.


 2. Ban đại diện cha mẹ học sinh được thành lập và hoạt động theo quy định hiện hành về tổ chức và hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, hoạt động có hiệu quả trong việc kết hợp với nhà trường và xã hội để giáo dục học sinh.


 3. Mối quan hệ và thông tin giữa nhà trường, gia đình và xã hội được duy trì thường xuyên, kịp thời, chặt chẽ, tạo nên môi trường giáo dục lành mạnh, phòng ngừa, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường.


 4. Huy động hợp lý và có hiệu quả sự tham gia của gia đình và cộng đồng vào các hoạt động giáo dục, tăng cường điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị để nâng cao hiệu quả giáo dục của nhà trường.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật giáo dục năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009;

- Thông tư số 06 /2010/TT-BGDĐT ngày 26  tháng 02 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia


- Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia

  Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.


   II. Lĩnh vực khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục


   1. Thủ tục yêu cầu cấp bản sao văn bằng chứng chỉ từ sổ gốc


a) Trình tự thực hiện:


 - Bước 1: Người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc có thể trực tiếp yêu cầu hoặc gửi yêu cầu của mình qua bưu điện hoặc uỷ quyền cho người khác đến bộ phận “một cửa” Sở Giáo dục và Đào tạo; cần có đơn xin cấp cấp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông (có dán ảnh 3x4, đóng dấu giáp lai và có xác nhận của trường học cũ (đối với trường cũ đã giải thể thì Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm đối chiếu với hồ sơ gốc lưu ở Sở) và chính quyền địa phương nơi cư trú). 



- Bước 2: Người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc phải xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân khác. Trong trường hợp là người đại diện hợp pháp, người được uỷ quyền của người được cấp bản chính phải xuất trình thêm giấy tờ chứng minh là người có quyền yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc.


  - Bước 3: Công dân nộp lệ phí và nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” Sở Giáo dục và Đào tạo. Trường hợp không cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc cho người yêu cầu thì cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc văn bằng, chứng chỉ phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện: 


- Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo (qua bộ phận một cửa).


- Qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 



* Thành phần hồ sơ, bao gồm:



- Đơn đề nghị cấp bản sao (theo mẫu).



- Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân (xuất trình).

Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc không phải là người được cấp bằng tốt nghiệp phải xuất trình Giấy tờ chứng minh là người có quyền yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc 


* Số lượng hồ sơ:  01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày được tiếp nhận yêu cầu, trong trường hợp yêu cầu được gửi qua bưu điện thì chậm nhất là trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu (theo dấu ngày đến của bưu điện).


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


-  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo 


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực 


hiện: Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo 


- Cơ quan phối hợp: Không 


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc văn bản trả lời

h) Phí, Lệ phí: 


          i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 01/CBS Đơn xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông từ sổ gốc.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Luật giáo dục năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009;



- Nghị định số 79/2007/NĐ-CP, ngày 18/5/2007 của Chính phủ về việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.



- Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT ngày 20/6/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 


Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.


Mẫu số: 01/CBS


(Mẫu đơn xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông từ sổ gốc)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ 


CẤP BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP THPT, BỔ TÚC THPT TỪ SỔ GỐC


Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn


Họ và tên (viết bằng chữ in hoa có dấu):...................................................



Ngày sinh:..................................................................................................


Chứng minh nhân dân số: .........................................................................


Ngày cấp : .......................................... Nơi cấp : ........................................



Nơi sinh: Huyện:........................................Tỉnh:........................................



Giới tính:............................................Dân tộc:..........................................


Là học sinh cũ của  trường (Trung tâm GDTX):.........................................



Đã tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT (bổ túc THPT) khóa thi:....................


Tại Hội đồng coi thi: ...................................................................................


Xếp loại tốt nghiệp:...............................................................................


Lý do xin cấp lại bản sao: ...........................................................................


Kính đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn xem xét và cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp THPT (bổ túc THPT)  cho tôi.


Địa chỉ liên hệ :......................................................Điện thoại :..................


(Lưu ý: Người đề nghị cấp bản sao cần nộp Đơn đề nghị cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT  và xuất trình Chứng minh thư nhân dân)






                  .........ngày....... tháng........năm 20....









    Người làm đơn


2. Thủ tục phúc khảo bài thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, Giáo dục thường xuyên

a) Trình tự thực hiện


- Bước 1: Thí sinh nộp đơn xin phúc khảo bài thi cho trường Trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên nơi nộp hồ sơ dự thi tốt nghiệp.


- Bước 2: Hội đồng chấm phúc khảo bài thi làm việc theo quy định và thông báo kết quả làm việc của hội đồng chấm phúc khảo sau khi có kết quả


- Bước 3:  Trả kết quả cho thí sinh.


b) Cách thức thực hiện: Qua bưu điện hoặc trực tiếp tại trụ sở trường.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ


* Thành phần:


- Đơn xin phúc khảo bài thi.


* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: Chậm nhất 10 ngày kể từ ngày niêm yết kết quả của kỳ thi.


đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính


-  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo 


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Các Trường trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên.  


- Cơ quan phối hợp: Không 

e) Đối tượng thực hiện: Cá nhân.                                                               


g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


h) Phí, lệ phí: Không.


i) Kết quả của thủ tục hành chính: Điểm của bài thi.


k) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính:


- Điều kiện để phúc khảo: Điểm thi thấp hơn điểm trung bình môn từ 01 điểm trở lên;


- Điều kiện để điều chỉnh điểm bài thi sau phúc khảo: Điểm chấm phúc khảo chênh so với điểm chấm lần trước từ 01 điểm (đối với môn Ngữ văn), 0,5 điểm đối với các môn khác.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính



- Luật giáo dục năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009;



- Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06/3/2012 của Bộ trưởng Bộ GDĐT và các thông tư sửa đổi, bổ sung quy chế thi tốt nghiệp THPT.


Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.


         3. Thủ tục đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (đối với Trung học phổ thông)


a) Trình tự thực hiện:


          - Bước 1: Cá nhân có nhu cầu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật


  - Bước 2: Nộp hồ sơ tại trường Phổ thông nơi đã học hết chương trình Trung học phổ thông, trong năm tổ chức kỳ thi. Thời gian trường tiếp nhận hồ sơ trước ngày thi 30 ngày.




 Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


         + Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn thời gian trả kết quả.


 + Hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.


 - Bước 3: Trường lập danh sách thí sinh đăng ký dự thi vào phần mềm quản lý thi gửi đĩa CD chứa dữ liệu đến Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 


  Thời gian Sở tiếp nhận đĩa CD chứa dữ liệu trước ngày thi 20 ngày.


  - Bước 4: Phòng Khảo thí và Kiểm định Chất lượng giáo dục ( KT-KĐCLGD) xử lý hồ sơ ( lập danh sách dự thi, in thẻ dự thi...), chuyển về trường. 


  Thời gian: Chậm nhất trước ngày thi 10 ngày.


 - Bước 5 : Nhận kết quả tại trường (Thẻ dự thi). 




 Thời gian: Chậm nhất trước ngày thi 05 ngày








 + Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.




 + Cán bộ trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân; yêu cầu người nhận ký vào Sổ theo dõi và trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.


b)  Cách thức thực hiện: 




 Trực tiếp tại Văn phòng trường (trung tâm) nơi thí sinh đang học lớp 12.


     Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ bảy (trừ ngày Lễ, Tết).

          + Sáng từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30 phút,


          + Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ bao gồm:


 - Phiếu đăng ký dự thi (Mẫu M2) (trường THPT, TT GDTX cung cấp);  


           - Học bạ trung học phổ thông (bản chính);


          - Giấy khai sinh (bản sao);


          - Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (bản chứng thực);


           - Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông (bản chính);


          - Giấy chứng minh nhân dân (bản chứng thực);


          - Các giấy chứng nhận để được hưởng chế độ ưu tiên (nếu có) gồm:


          + Con của liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, những người được hưởng chính sách như thương binh; con của Anh hùng LLVT ND, Anh hùng lao động;


          + Bản sao sổ đăng ký hộ khẩu thường trú thuộc vùng cao, vùng sâu, khu kinh tế mới, xã đặc biệt khó khăn do UBND cấp xã xác nhận.


           - Giấy chứng nhận hưởng chế độ cộng điểm khuyến khích (nếu có) gồm: 


          + Chứng nhận nghề phổ thông; 


          + Chứng nhận đoạt giải trong các kỳ thi do ngành giáo dục tổ chức hoặc phối hợp với các ngành khác từ cấp tỉnh trở lên tổ chức gồm: thi HS giỏi các môn văn hoá, thi thí nghiệm thực hành (Vật lí, Hoá học, Sinh học), thi văn nghệ, TDTT hội thao giáo dục quốc phòng, vẽ, viết thư quốc tế, thi NCKH;


- Các loại giấy chứng nhận để được hưởng chế độ ưu tiên, hưởng cộng điểm khuyến khích nếu nộp sau ngày thi sẽ không có giá trị để xét hưởng cộng điểm. 


* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: Hồ sơ đăng ký dự thi chậm nhất trước ngày thi 30 ngày. 


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Cá nhân. 


g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


          -  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo;


          -  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở GDĐT;


           -  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trường THPT, TT GDTX


            - Cơ quan phối hợp:  Không


 
f)  Kết quả của thủ tục hành chính:   Thẻ dự thi. 


 
h) Phí, lệ phí:   Không.                  


 
i) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phiếu đăng ký dự thi (Mẫu M2)  


Mẫu ban hành theo công văn số 1772/BGD-ĐT-KTKĐCLGD, ngày 11/4/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo: V/v Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông.


k) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính: 


Điều kiện để được cấp Thẻ dự thi: là công dân Việt Nam và người nước ngoài đang học tập, sinh sống tại Việt Nam đã học hết chương trình THPT tại trường, trong năm tổ chức kỳ thi. 


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


          - Luật Giáo dục năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009;



- Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các thông tư sửa đổi, bổ sung quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông.


  Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.


Mẫu M2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc






    


            PHIẾU ĐĂNG KÝ 


         Dự thi tốt nghiệp THPT, khóa ngày …/6/201…


Họ tên thí sinh:…………………..…… Nam, Nữ:..…


Ngày sinh:…Dân tộc: . ……..Số CMND


Nơi sinh:………….……...…………….



Chỗ ở hiện nay: ………………………….……………………



Học sinh trường/TT GDTX:…….....…….……….Lớp: ….….



Dự thi: GDTHPT ( 
GDTX ( Ngoại ngữ/Môn thay thế:……..…


Điểm khuyến khích được cộng thêm: 


- Chứng nhận nghề phổ thông, xếp loại :………………. , điểm : …..……


- Chứng nhận HS giỏi môn văn hóa giải: ………………., điểm : ………..


- Chứng nhận giải cá nhân TDTT, văn nghệ, hội thao quốc phòng, vẽ, viết thư quốc tế, máy tính Casio, thí nghiệm thực hành, giải đồng đội TTVN cấp quốc gia (chọn giải cao nhất): giải …………....., điểm:……………


Đối với GDTX: Chứng chỉ ngoại ngữ : ……………Chứng chỉ tin học: ……………


Điểm được cộng thêm : …………………………(không quá 4 điểm)


Diện xét tốt nghiệp: Diện:……..………Ký hiệu diện xét TN: ……...…..…………..


Điểm bảo lưu (Đối với GDTX): 


		Môn

		Ngữ văn

		

		

		

		Toán

		



		Điểm bảo lưu

		

		

		

		

		

		





Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng sự thật.








  
     ….., ngày    tháng    năm 201…










       THÍ SINH KÝ TÊN


Kết quả kiểm tra hồ sơ của trường


- Học bạ:                          hợp lệ  (  không hợp lệ  (  


- Bản sao khai sinh:         hợp lệ  (  không hợp lệ  (

- Bằng tốt nghiệp THCS: hợp lệ  ( không hợp lệ   (       


- Xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú đối với thí sinh tự do:   hợp lệ  (    không hợp lệ  ( 


Điểm khuyến khích được cộng thêm: ………..Diện xét tốt nghiệp: …..……………


Điểm bảo lưu:  đúng   (,  sai   ( (cần sửa lại là:............................)


Xếp loại cuối năm lớp 12: Hạnh kiểm :……..…Học lực :…...Số ngày nghỉ trong năm lớp 12: ….….








            …….., ngày     tháng     năm 20…



Người kiểm tra của trường
    
                 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ   


  
  (Ký, ghi rõ họ và tên)
                                         (Ký tên và đóng dấu)
  


Mặt sau: 


HƯỚNG DẪN  VỀ  CÁC DIỆN  ƯU TIÊN VÀ ĐIỂM KHUYẾN KHÍCH


I. DIỆN ƯU TIÊN XÉT TỐT NGHIỆP  Thí sinh thuộc một trong các diện:


1.  Diện 1: 
Điểm bình quân xét tốt nghiệp từ 5,00 trở lên.


Còn gọi là diện bình thường.       
    Ký hiệu:      D1


2.  Diện 2: Điểm bình quân xét tốt nghiệp từ 4,75 trở lên.


a) - Thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh mất sức lao động dưới 81% (chỉ với GDTX); con của thương binh, bệnh binh hoặc con của người được hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh mất sức lao động dưới 81%.
   


Ký hiệu:     D2-TB2 


    - Con Anh hùng lực lượng vũ trang, con Anh hùng lao động, con Bà mẹ VN anh hùng.



    Ký hiệu:     D2-CAH

b) - Có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số.       Ký hiệu     D2-TS2

c) - HS người Kinh, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên (tính đến ngày tổ chức kỳ thi) ở vùng cao, vùng sâu, hải đảo, khu kinh tế mới và xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của chương trình 135 giai đoạn II, học tại các trường phổ thông không nằm trên địa bàn các quận nội thành của các thành phố trực thuộc Trung ương ít nhất 2 phần 3 thời gian học cấp THPT.       

                           Ký hiệu:     D2-VS2


d) Người bị nhiễm chất độc màu da cam, con của người bị nhiễm chất độc màu da cam dị dạng  dị tật do hậu quả của chất độc hóa học.
  Ký hiệu:    D2-CHH

đ) Đối với GDTX: Con của người hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa tháng 9/1945.

    Ký hiệu:    D2-CCM

Có tuổi đời từ 35 tuổi trở lên tính đến ngày thi.   Ký hiệu:    D2-T35

3.  Diện 3: Điểm bình quân xét tốt nghiệp từ 4,50 trở lên.


a) Có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số, bản thân có hộ khẩu ở vùng sâu, vùng cao, hải đảo, khu kinh tế mới, xã đặc biệt khó khăn, đang học tập ở trường PT dân tộc nội trú, trường phổ thông không nằm trên các quận nội thành của thành phố trực thuộc trung ương.
    


Ký hiệu:     D3-TS3

b) Con liệt sĩ 

Ký hiệu:     D3-CLS

c) Thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh mất sức lao động từ 81% trở lên (chỉ với GDTX); con của thương binh, bệnh binh hoặc con của người được hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh mất sức lao động từ 81% trở lên.

     Ký hiệu:    D3-TB3

*  Học sinh có nhiều tiêu chuẩn ưu tiên thì chỉ hưởng theo tiêu chuẩn cao nhất.


II. ĐIỂM KHUYẾN KHÍCH:


1. Đạt giải cá nhân kỳ thi học sinh giỏi bộ môn văn hoá lớp 12:


- Giải quốc gia hoặc giải nhất cấp tỉnh:


2,0     
điểm.


- Giải nhì cấp tỉnh:





1,5 
điểm.


- Giải ba cấp tỉnh:





1,0     
điểm.


2. Đạt giải cá nhân và đồng đội trong kỳ thi văn nghệ, thể dục thể thao, hội thao giáo dục quốc phòng, vẽ, viết thư quốc tế, thi giải toán trên máy tính bỏ túi, thí nghiệm thực hành bộ môn (Vật lí, Hoá học, Sinh học) do ngành giáo dục tổ chức hoặc phối hợp các ngành chuyên môn khác từ cấp tỉnh trở lên tổ chức.


- Giải quốc gia hoặc giải nhất cấp tỉnh (Huy chương Vàng): 2,0 điểm.


- Giải nhì cấp tỉnh (Huy chương Bạc):


           1,5 điểm.


- Giải ba cấp tỉnh (Huy chương Đồng):


1,0     
điểm.



* Giải đồng đội chỉ tính cho giải quốc gia, mức điểm cộng thêm giống như giải cá nhân.


* Học sinh đạt nhiều giải khác nhau thì chỉ được hưởng mức cộng điểm của giải cao nhất. 


3. Được cấp giấy chứng nhận nghề phổ thông:


- Loại giỏi:





2,0     
điểm.


- Loại khá:





1,5 
điểm.


- Loại trung bình:




1,0     
điểm.



4. Nếu học viên GDTX có chứng chỉ Ngoại ngữ A hoặc Tin học A trở lên (kể cả kỹ thuật viên): được cộng thêm 1,0 điểm cho mỗi loại chứng chỉ.


* Điểm khuyến khích tối đa của các mục 1,2,3,4 trên không quá 4,0 điểm.


* Điểm khuyến khích quy định của các mục 1,2,3,4  trên được bảo lưu trong toàn cấp học./.

4. Thủ tục đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (đối với thí sinh tự do)


a) Trình tự thực hiện:


          - Bước 1: Cá nhân có nhu cầu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật


  - Bước 2: Nộp hồ sơ tại trường Phổ thông hoặc trung tâm nơi đã học hết chương trình Trung học phổ thông hoặc Giáo dục thường xuyên tại trường hoặc trung tâm trong các năm học trước theo xác nhận của chính quyền cấp xã, phường. Thời gian tiếp nhận hồ sơ trước ngày thi 30 ngày.



      Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


           + Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn thời gian trả kết quả.



+ Hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.


  - Bước 3: Trường hoặc trung tâm lập danh sách thí sinh đăng ký dự thi vào phần mềm quản lý thi gởi đĩa CD chứa dữ liệu đến Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 


  Thời gian Sở tiếp nhận đĩa CD chứa dữ liệu trước ngày thi 20 ngày.


  - Bước 4: Phòng Khảo thí và Kiểm định Chất lượng giáo dục ( KT-KĐCLGD) xử lý hồ sơ ( lập danh sách dự thi, in thẻ dự thi...), chuyển về trường hoặc trung tâm. 


  Thời gian: Chậm nhất trước ngày thi 10 ngày.


  - Bước 5 : Nhận kết quả tại trường hoặc trung tâm (nhận Thẻ dự thi). 



      Thời gian: Chậm nhất trước ngày thi 05 ngày








  + Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.




  + Cán bộ trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân; yêu cầu người nhận ký vào Sổ theo dõi và trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.



 b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Văn phòng trường hoặc trung tâm Giáo dục thường xuyên, nơi học lớp 12 hệ Giáo dục thường xuyên.



     Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ bảy (trừ ngày Lễ,Tết)

            + Sáng từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30 phút,


            + Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.


  c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


 * Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Phiếu đăng ký dự thi (Mẫu M2) ( trường hoặc trung tâm cung cấp);  


- Học bạ trung học phổ thông (bản chính);


- Giấy khai sinh (bản sao);


- Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (bản chứng thực);


- Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông (bản chính;


- Giấy chứng minh nhân dân (bản chứng thực);


- Các giấy chứng nhận để được hưởng chế độ ưu tiên (nếu có) gồm:


+ Con của liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những người được hưởng chính sách như thương binh; con của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động;


+ Bản sao sổ đăng ký hộ khẩu thường trú thuộc vùng cao, vùng sâu, khu kinh tế mới, xã đặc biệt khó khăn do UBND cấp xã xác nhận.


- Giấy chứng nhận để được hưởng chế độ cộng điểm khuyến khích (nếu có) gồm: 


          * Đối với giáo dục trung học:


          + Chứng nhận nghề phổ thông; 


          + Chứng nhận đoạt giải trong các kỳ thi do ngành giáo dục tổ chức hoặc phối hợp với các ngành chuyên môn khác từ cấp tỉnh trở lên tổ chức gồm: thi học sinh giỏi các môn văn hoá, thi thí nghiệm thực hành (Vật lí, Hoá học, Sinh học), thi văn nghệ, TDTT, hội thao giáo dục quốc phòng, vẽ, viết thư quốc tế, thi NCKH.


          * Đối với giáo dục thường xuyên:


          + Chứng nhận đoạt giải trong các kỳ thi do ngành giáo dục tổ chức hoặc phối hợp với các ngành chuyên môn khác từ cấp tỉnh trở lên tổ chức ở cấp THPT: thi học sinh giỏi các môn văn hoá lớp 12, thi thí nghiệm thực hành (Vật lí, Hoá học, Sinh học), văn nghệ, TDTT, giáo dục quốc phòng, vẽ, viết thư quốc tế, thi NCKH;


         + Học viên trong diện xếp loại hạnh kiểm có giấy chứng nhận nghề do Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc các cơ sở giáo dục đào tạo và dạy nghề do ngành giáo dục và đào tạo quản lý cấp trong thời gian học trung học phổ thông;


         + Học viên có chứng chỉ Ngoại ngữ hoặc Tin học trình độ A trở lên, được cấp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời gian học trung học phổ thông.


- Các loại giấy chứng nhận để được hưởng chế độ ưu tiên, hưởng cộng điểm khuyến khích nếu nộp sau ngày thi sẽ không có giá trị để xét hưởng cộng điểm;


- Giấy xác nhận không trong thời gian bị kỷ luật cấm thi của trường phổ thông hoặc trung tâm  nơi đăng ký dự thi năm trước;


- Giấy xác nhận của trường phổ thông hoặc trung tâm  nơi học lớp 12 về xếp loại học lực (đối với những học sinh xếp loại kém về học lực);


- Giấy xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú về tư cách, phẩm chất đạo đức và việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương (đối với những học sinh xếp loại yếu về hạnh kiểm).


 * Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


  d) Thời hạn giải quyết: Nhận hồ sơ đăng ký dự thi chậm nhất trước ngày thi 30 ngày.

  đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.                                                            


  e)  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


          -  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo.


           - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo.


          - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trường Trung học phổ thông hoặc trung tâm giáo dục thường xuyên.


          -  Cơ quan phối hợp: Không 

g)  Kết quả của thủ tục hành chính:  Thẻ dự thi.   


h)  Phí, lệ phí:   Không.


i)  Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phiếu đăng ký dự thi (Mẫu M2);  


k) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính:  


Điều kiện để được cấp Thẻ dự thi: là công dân Việt Nam và người nước ngoài đang học tập, sinh sống tại Việt Nam đã học hết chương trình THPT hoặc chương trình GDTX tại trường hoặc trung tâm, trong năm tổ chức kỳ thi.


l)  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


      - Luật Giáo dục năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009.

      - Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06/3/2012 của Bộ trưởng Bộ GDĐT và các thông tư sửa đổi, bổ sung quy chế thi tốt nghiệp THPT.


 Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung


Mẫu M2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc






    


            PHIẾU ĐĂNG KÝ 


         Dự thi tốt nghiệp THPT, khóa ngày …/6/201…


Họ tên thí sinh:…………………..…… Nam, Nữ:..…


Ngày sinh:…Dân tộc: . ……..Số CMND


Nơi sinh:………….……...…………….



Chỗ ở hiện nay: ………………………….……………………



Học sinh trường/TT GDTX:…….....…….……….Lớp: ….….



Dự thi: GDTHPT ( 
GDTX ( Ngoại ngữ/Môn thay thế:……..…


Điểm khuyến khích được cộng thêm: 


- Chứng nhận nghề phổ thông, xếp loại :………………. , điểm : …..……


- Chứng nhận HS giỏi môn văn hóa giải: ………………., điểm : ………..


- Chứng nhận giải cá nhân TDTT, văn nghệ, hội thao quốc phòng, vẽ, viết thư quốc tế, máy tính Casio, thí nghiệm thực hành, giải đồng đội TTVN cấp quốc gia (chọn giải cao nhất): giải …………....., điểm:……………


Đối với GDTX: Chứng chỉ ngoại ngữ : ……………Chứng chỉ tin học: ……………


Điểm được cộng thêm : …………………………(không quá 4 điểm)


Diện xét tốt nghiệp: Diện:……..………Ký hiệu diện xét TN: ……...…..…………..


Điểm bảo lưu (Đối với GDTX): 


		Môn

		Ngữ văn

		

		

		

		Toán

		



		Điểm bảo lưu

		

		

		

		

		

		





Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng sự thật.








  
     ….., ngày    tháng    năm 201…










       THÍ SINH KÝ TÊN


Kết quả kiểm tra hồ sơ của trường


- Học bạ:                          hợp lệ  (  không hợp lệ  (  


- Bản sao khai sinh:         hợp lệ  (  không hợp lệ  (

- Bằng tốt nghiệp THCS: hợp lệ  ( không hợp lệ   (       


- Xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú đối với thí sinh tự do:   hợp lệ  (    không hợp lệ  ( 


Điểm khuyến khích được cộng thêm: ………..Diện xét tốt nghiệp: …..……………


Điểm bảo lưu:  đúng   (,  sai   ( (cần sửa lại là:............................)


Xếp loại cuối năm lớp 12: Hạnh kiểm :……..…Học lực :…...Số ngày nghỉ trong năm lớp 12: ….….








            …….., ngày     tháng     năm 20…



Người kiểm tra của trường
    
                 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ   


  
  (Ký, ghi rõ họ và tên)
                                         (Ký tên và đóng dấu)
  


Mặt sau: 


HƯỚNG DẪN  VỀ  CÁC DIỆN  ƯU TIÊN VÀ ĐIỂM KHUYẾN KHÍCH


I. DIỆN ƯU TIÊN XÉT TỐT NGHIỆP  Thí sinh thuộc một trong các diện:


1.  Diện 1: 
Điểm bình quân xét tốt nghiệp từ 5,00 trở lên.


Còn gọi là diện bình thường.       
    Ký hiệu:      D1


2.  Diện 2: Điểm bình quân xét tốt nghiệp từ 4,75 trở lên.


a) - Thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh mất sức lao động dưới 81% (chỉ với GDTX); con của thương binh, bệnh binh hoặc con của người được hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh mất sức lao động dưới 81%.
   


Ký hiệu:     D2-TB2 


    - Con Anh hùng lực lượng vũ trang, con Anh hùng lao động, con Bà mẹ VN anh hùng.



    Ký hiệu:     D2-CAH

b) - Có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số.       Ký hiệu     D2-TS2

c) - HS người Kinh, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên (tính đến ngày tổ chức kỳ thi) ở vùng cao, vùng sâu, hải đảo, khu kinh tế mới và xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của chương trình 135 giai đoạn II, học tại các trường phổ thông không nằm trên địa bàn các quận nội thành của các thành phố trực thuộc Trung ương ít nhất 2 phần 3 thời gian học cấp THPT.       

                           Ký hiệu:     D2-VS2


d) Người bị nhiễm chất độc màu da cam, con của người bị nhiễm chất độc màu da cam dị dạng  dị tật do hậu quả của chất độc hóa học.
  Ký hiệu:    D2-CHH

đ) Đối với GDTX: Con của người hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa tháng 9/1945.

    Ký hiệu:    D2-CCM

Có tuổi đời từ 35 tuổi trở lên tính đến ngày thi.   Ký hiệu:    D2-T35

3.  Diện 3: Điểm bình quân xét tốt nghiệp từ 4,50 trở lên.


a) Có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số, bản thân có hộ khẩu ở vùng sâu, vùng cao, hải đảo, khu kinh tế mới, xã đặc biệt khó khăn, đang học tập ở trường PT dân tộc nội trú, trường phổ thông không nằm trên các quận nội thành của thành phố trực thuộc trung ương.
    


Ký hiệu:     D3-TS3

b) Con liệt sĩ 

Ký hiệu:     D3-CLS

c) Thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh mất sức lao động từ 81% trở lên (chỉ với GDTX); con của thương binh, bệnh binh hoặc con của người được hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh mất sức lao động từ 81% trở lên.

     Ký hiệu:    D3-TB3

*  Học sinh có nhiều tiêu chuẩn ưu tiên thì chỉ hưởng theo tiêu chuẩn cao nhất.


II. ĐIỂM KHUYẾN KHÍCH:


1. Đạt giải cá nhân kỳ thi học sinh giỏi bộ môn văn hoá lớp 12:


- Giải quốc gia hoặc giải nhất cấp tỉnh:


2,0     
điểm.


- Giải nhì cấp tỉnh:





1,5 
điểm.


- Giải ba cấp tỉnh:





1,0     
điểm.


2. Đạt giải cá nhân và đồng đội trong kỳ thi văn nghệ, thể dục thể thao, hội thao giáo dục quốc phòng, vẽ, viết thư quốc tế, thi giải toán trên máy tính bỏ túi, thí nghiệm thực hành bộ môn (Vật lí, Hoá học, Sinh học) do ngành giáo dục tổ chức hoặc phối hợp các ngành chuyên môn khác từ cấp tỉnh trở lên tổ chức.


- Giải quốc gia hoặc giải nhất cấp tỉnh (Huy chương Vàng): 2,0 điểm.


- Giải nhì cấp tỉnh (Huy chương Bạc):


           1,5 điểm.


- Giải ba cấp tỉnh (Huy chương Đồng):


1,0     
điểm.



* Giải đồng đội chỉ tính cho giải quốc gia, mức điểm cộng thêm giống như giải cá nhân.


* Học sinh đạt nhiều giải khác nhau thì chỉ được hưởng mức cộng điểm của giải cao nhất. 


3. Được cấp giấy chứng nhận nghề phổ thông:


- Loại giỏi:





2,0     
điểm.


- Loại khá:





1,5 
điểm.


- Loại trung bình:




1,0     
điểm.



4. Nếu học viên GDTX có chứng chỉ Ngoại ngữ A hoặc Tin học A trở lên (kể cả kỹ thuật viên): được cộng thêm 1,0 điểm cho mỗi loại chứng chỉ.


* Điểm khuyến khích tối đa của các mục 1,2,3,4 trên không quá 4,0 điểm.


* Điểm khuyến khích quy định của các mục 1,2,3,4  trên được bảo lưu trong toàn cấp học./.


           5. Thủ tục đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (đối với giáo dục thường xuyên)


         a) Trình tự thực hiện:


         - Bước 1: Cá nhân có nhu cầu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật


 - Bước 2: Nộp hồ sơ tại nơi đã học hết chương trình GDTX hoặc trung tâm, trong năm tổ chức kỳ thi. Thời gian trường tiếp nhận hồ sơ trước ngày thi 30 ngày.




 Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


         + Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn thời gian trả kết quả.


 + Hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.


 - Bước 3: Trường hoặc trung tâm lập danh sách thí sinh đăng ký dự thi vào phần mềm quản lý thi gởi đĩa CD chứa dữ liệu đến Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 


         Thời gian Sở tiếp nhận đĩa CD chứa dữ liệu trước ngày thi 20 ngày.


 - Bước 4: Phòng Khảo thí và Kiểm định Chất lượng giáo dục (KT-KĐCLGD) xử lý hồ sơ ( lập danh sách dự thi, in thẻ dự thi...), chuyển về trường hoặc trung tâm. 


Thời gian: Chậm nhất trước ngày thi 10 ngày.


  - Bước 5 : Nhận kết quả tại trường hoặc trung tâm (nhận Thẻ dự thi). 




  Thời gian: Chậm nhất trước ngày thi 05 ngày








 + Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.




 + Cán bộ trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân; yêu cầu người nhận ký vào Sổ theo dõi và trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.




  b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Văn phòng trường hoặc trung tâm GDTX, nơi học lớp 12 hệ GDTX.



      Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ bảy (trừ ngày Lễ,Tết)

          + Sáng từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30 phút,


          + Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

  c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


  * Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Phiếu đăng ký dự thi (Mẫu M2).


- Học bạ hoặc phiếu kiểm tra của người học theo hình thức tự học có hướng dẫn (bản chính);


- Giấy chứng minh nhân dân (bản chứng thực);


- Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp (bản chứng thực);


- Các loại giấy chứng nhận để được hưởng chế độ ưu tiên (nếu có) gồm:


          + Giấy chứng nhận con của liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, những người được hưởng chính sách như thương binh; con của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động;


          + Bản sao sổ đăng ký hộ khẩu thường trú thuộc vùng cao, vùng sâu, khu kinh tế mới, xã đặc biệt khó khăn do Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.


- Các loại giấy chứng nhận để được hưởng chế độ cộng điểm khuyến khích (nếu có)  gồm:


          + Chứng nhận đoạt giải trong các kỳ thi do ngành giáo dục tổ chức hoặc phối hợp với các ngành chuyên môn khác từ cấp tỉnh trở lên tổ chức ở cấp THPT gồm: thi học sinh giỏi các môn văn hoá lớp 12, thi thí nghiệm thực hành (Vật lí, Hoá học, Sinh học), thi văn nghệ, thể dục thể thao, hội thao giáo dục quốc phòng, vẽ, viết thư quốc tế, thi giải toán trên máy tính bỏ túi;


         + Học viên trong diện xếp loại hạnh kiểm có giấy chứng nhận nghề do Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc các cơ sở giáo dục đào tạo và dạy nghề do ngành giáo dục và đào tạo quản lý cấp trong thời gian học trung học phổ thông;


         + Học viên có chứng chỉ Ngoại ngữ hoặc Tin học trình độ A trở lên, được cấp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời gian học trung học phổ thông.


- Các loại giấy chứng nhận để được hưởng chế độ ưu tiên, hưởng cộng điểm khuyến khích nếu nộp sau ngày thi sẽ không có giá trị để xét hưởng cộng điểm.


  * Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

  d) Thời hạn giải quyết: 


  Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự thi chậm nhất trước ngày thi 30 ngày. 


          đ)  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Cá nhân


          e)  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo.


          -  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo.


       
-  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm GDTX, nơi thí sinh học lớp 12.


       
-  Cơ quan phối hợp:                                                      

g)  Kết quả của thủ tục hành chính:   Thẻ dự thi.     


h)  Phí, lệ phí:  Không.


i)  Mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Phiếu đăng ký dự thi (Mẫu M2)  


k)  Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính: 


Điều kiện để được cấp Thẻ dự thi: là công dân Việt Nam và người nước ngoài đang học tập, sinh sống tại Việt Nam đã học hết chương trình GDTX tại trường hoặc trung tâm, trong năm tổ chức kỳ thi.


Người học đã học hết chương trình trung học phổ thông nhưng không đủ điều kiện dự thi hoặc đã dự thi nhưng chưa tốt nghiệp ở những năm trước 


  Người học theo quy định tại khoản 1 Điều này được công nhận đủ điều kiện dự thi, nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:


  - Đã tốt nghiệp trung học cơ sở; 


  - Đã học xong chương trình trung học phổ thông; 


  - Đối với người học trong các trung tâm giáo dục thường xuyên: không bị xếp loại kém về học lực ở lớp 12; nếu là người học trong diện xếp loại hạnh kiểm thì phải có thêm điều kiện hạnh kiểm xếp loại từ trung bình trở lên; không nghỉ quá 45 buổi học trong năm học lớp 12 (nghỉ một lần hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại);


  - Đối với những người học theo hình thức tự học có hướng dẫn: không bị xếp loại kém về học lực ở lớp 12;


  - Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không trong thời gian bị kỷ luật cấm thi; 


  - Đăng ký dự thi và có đầy đủ hồ sơ dự thi hợp lệ theo quy định tại Điều 11 của Quy chế này.


Quy định theo Điều 4 Thông tư 10/2012/TT-BGD&ĐT.


l)  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính


     - Luật Giáo dục năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009.


- Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các thông tư sửa đổi, bổ sung quy chế thi tốt nghiệp THPT.


Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.


Mẫu M2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc






    


            PHIẾU ĐĂNG KÝ 


         Dự thi tốt nghiệp THPT, khóa ngày …/6/201…


Họ tên thí sinh:…………………..…… Nam, Nữ:..…


Ngày sinh:…Dân tộc: . ……..Số CMND


Nơi sinh:………….……...…………….



Chỗ ở hiện nay: ………………………….……………………



Học sinh trường/TT GDTX:…….....…….……….Lớp: ….….



Dự thi: GDTHPT ( 
GDTX ( Ngoại ngữ/Môn thay thế:……..…


Điểm khuyến khích được cộng thêm: 


- Chứng nhận nghề phổ thông, xếp loại :………………. , điểm : …..……


- Chứng nhận HS giỏi môn văn hóa giải: ………………., điểm : ………..


- Chứng nhận giải cá nhân TDTT, văn nghệ, hội thao quốc phòng, vẽ, viết thư quốc tế, máy tính Casio, thí nghiệm thực hành, giải đồng đội TTVN cấp quốc gia (chọn giải cao nhất): giải …………....., điểm:……………


Đối với GDTX: Chứng chỉ ngoại ngữ : ……………Chứng chỉ tin học: ……………


Điểm được cộng thêm : …………………………(không quá 4 điểm)


Diện xét tốt nghiệp: Diện:……..………Ký hiệu diện xét TN: ……...…..…………..


Điểm bảo lưu (Đối với GDTX): 


		Môn

		Ngữ văn

		

		

		

		Toán

		



		Điểm bảo lưu

		

		

		

		

		

		





Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng sự thật.








  
     ….., ngày    tháng    năm 201…










       THÍ SINH KÝ TÊN


Kết quả kiểm tra hồ sơ của trường


- Học bạ:                          hợp lệ  (  không hợp lệ  (  


- Bản sao khai sinh:         hợp lệ  (  không hợp lệ  (

- Bằng tốt nghiệp THCS: hợp lệ  ( không hợp lệ   (       


- Xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú đối với thí sinh tự do:   hợp lệ  (    không hợp lệ  ( 


Điểm khuyến khích được cộng thêm: ………..Diện xét tốt nghiệp: …..……………


Điểm bảo lưu:  đúng   (,  sai   ( (cần sửa lại là:............................)


Xếp loại cuối năm lớp 12: Hạnh kiểm :……..…Học lực :…...Số ngày nghỉ trong năm lớp 12: ….….








            …….., ngày     tháng     năm 20…



Người kiểm tra của trường
    
                 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ   


  
  (Ký, ghi rõ họ và tên)
                                         (Ký tên và đóng dấu)
  


Mặt sau: 


HƯỚNG DẪN  VỀ  CÁC DIỆN  ƯU TIÊN VÀ ĐIỂM KHUYẾN KHÍCH


I. DIỆN ƯU TIÊN XÉT TỐT NGHIỆP  Thí sinh thuộc một trong các diện:


1.  Diện 1: 
Điểm bình quân xét tốt nghiệp từ 5,00 trở lên.


Còn gọi là diện bình thường.       
    Ký hiệu:      D1


2.  Diện 2: Điểm bình quân xét tốt nghiệp từ 4,75 trở lên.


a) - Thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh mất sức lao động dưới 81% (chỉ với GDTX); con của thương binh, bệnh binh hoặc con của người được hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh mất sức lao động dưới 81%.
   


Ký hiệu:     D2-TB2 


    - Con Anh hùng lực lượng vũ trang, con Anh hùng lao động, con Bà mẹ VN anh hùng.



    Ký hiệu:     D2-CAH

b) - Có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số.       Ký hiệu     D2-TS2

c) - HS người Kinh, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên (tính đến ngày tổ chức kỳ thi) ở vùng cao, vùng sâu, hải đảo, khu kinh tế mới và xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của chương trình 135 giai đoạn II, học tại các trường phổ thông không nằm trên địa bàn các quận nội thành của các thành phố trực thuộc Trung ương ít nhất 2 phần 3 thời gian học cấp THPT.       

                           Ký hiệu:     D2-VS2


d) Người bị nhiễm chất độc màu da cam, con của người bị nhiễm chất độc màu da cam dị dạng  dị tật do hậu quả của chất độc hóa học.
  Ký hiệu:    D2-CHH

đ) Đối với GDTX: Con của người hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa tháng 9/1945.

    Ký hiệu:    D2-CCM

Có tuổi đời từ 35 tuổi trở lên tính đến ngày thi.   Ký hiệu:    D2-T35

3.  Diện 3: Điểm bình quân xét tốt nghiệp từ 4,50 trở lên.


a) Có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số, bản thân có hộ khẩu ở vùng sâu, vùng cao, hải đảo, khu kinh tế mới, xã đặc biệt khó khăn, đang học tập ở trường PT dân tộc nội trú, trường phổ thông không nằm trên các quận nội thành của thành phố trực thuộc trung ương.
    


Ký hiệu:     D3-TS3

b) Con liệt sĩ 

Ký hiệu:     D3-CLS

c) Thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh mất sức lao động từ 81% trở lên (chỉ với GDTX); con của thương binh, bệnh binh hoặc con của người được hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh mất sức lao động từ 81% trở lên.

     Ký hiệu:    D3-TB3

*  Học sinh có nhiều tiêu chuẩn ưu tiên thì chỉ hưởng theo tiêu chuẩn cao nhất.


II. ĐIỂM KHUYẾN KHÍCH:


1. Đạt giải cá nhân kỳ thi học sinh giỏi bộ môn văn hoá lớp 12:


- Giải quốc gia hoặc giải nhất cấp tỉnh:


2,0     
điểm.


- Giải nhì cấp tỉnh:





1,5 
điểm.


- Giải ba cấp tỉnh:





1,0     
điểm.


2. Đạt giải cá nhân và đồng đội trong kỳ thi văn nghệ, thể dục thể thao, hội thao giáo dục quốc phòng, vẽ, viết thư quốc tế, thi giải toán trên máy tính bỏ túi, thí nghiệm thực hành bộ môn (Vật lí, Hoá học, Sinh học) do ngành giáo dục tổ chức hoặc phối hợp các ngành chuyên môn khác từ cấp tỉnh trở lên tổ chức.


- Giải quốc gia hoặc giải nhất cấp tỉnh (Huy chương Vàng): 2,0 điểm.


- Giải nhì cấp tỉnh (Huy chương Bạc):


           1,5 điểm.


- Giải ba cấp tỉnh (Huy chương Đồng):


1,0     
điểm.



* Giải đồng đội chỉ tính cho giải quốc gia, mức điểm cộng thêm giống như giải cá nhân.


* Học sinh đạt nhiều giải khác nhau thì chỉ được hưởng mức cộng điểm của giải cao nhất. 


3. Được cấp giấy chứng nhận nghề phổ thông:


- Loại giỏi:





2,0     
điểm.


- Loại khá:





1,5 
điểm.


- Loại trung bình:




1,0     
điểm.



4. Nếu học viên GDTX có chứng chỉ Ngoại ngữ A hoặc Tin học A trở lên (kể cả kỹ thuật viên): được cộng thêm 1,0 điểm cho mỗi loại chứng chỉ.


* Điểm khuyến khích tối đa của các mục 1,2,3,4 trên không quá 4,0 điểm.


* Điểm khuyến khích quy định của các mục 1,2,3,4  trên được bảo lưu trong toàn cấp học./.

6. Thủ tục đặc cách tốt nghiệp Trung học phổ thông đối với người bị ốm, khuyết tật hoặc có viêc đột xuất đặc biệt, không quá 10 ngày trước ngày thi hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên, không thể dự thi


a)  Trình tự thực hiện:




  - Bước 1: Cá nhân có nhu cầu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


  - Bước 2: Nộp hồ sơ tại trường hoặc trung tâm nơi tổ chức Hội đồng coi thi. Hội đồng coi thi chịu trách nhiệm thu nhận và chuyển giao hồ sơ đặc cách cho Hội đồng chấm thi.


  Thời gian: Ngay sau khi kết thúc buổi thi.




  Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


            + Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn thời gian trả kết quả.



+ Hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.


 - Bước 3: Hội đồng coi thi chịu trách nhiệm thu nhận và chuyển giao hồ sơ đặc cách cho Hội đồng chấm thi. Hội đồng chấm thi căn cứ hồ sơ và các quy định tại Điều 28 của Quy chế thi tốt nghiệp tiến hành các thủ tục thẩm định, xem xét, quyết định đặc cách cho thí sinh. Thời gian: Trong thời gian Hội đồng chấm thi làm việc.


 - Bước 4: Nhận kết quả tại trường hoặc trung tâm (Quyết định đặc cách tốt nghiệp). 




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.




+ Cán bộ trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân; yêu cầu người nhận ký vào Sổ theo dõi và trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.


         b)  Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Văn phòng trường hoặc trung tâm GDTX, nơi Hội đồng coi thi và Hội đồng chấm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông làm việc.

 c)  Thành phần, số lượng hồ sơ:


 * Thành phần hồ sơ bao gồm:


  - Hồ sơ nhập viện, ra viện của bệnh viện từ cấp huyện trở lên (nếu bị ốm) hoặc xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú (nếu có việc đột xuất đặc biệt);


  - Hồ sơ khuyết tật: Giấy chứng nhận khuyết tật của cấp có thẩm quyền, giấy khai sinh bản sao, bản sao học bạ THPT.


  - Biên bản đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp của trường phổ thông nơi đăng kí dự thi. 


  * Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

  d)  Thời hạn giải quyết: Chưa quy định cụ thể. 


          đ)  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


  e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính


          -  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng chấm thi nơi tổ chức thi. 

          -  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không


          -  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hội đồng coi thi nơi tổ chức thi.

          - Cơ quan phối hợp: Không


g)  Kết quả của thủ tục hành chính:  Quyết định đặc cách tốt nghiệp.

h)  Phí, lệ phí:  Không.   


i)  Mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không.                                                          


k)  Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính: 


- Đặc cách tốt nghiệp khi thí sinh nộp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ trong khoảng thời gian Hội đồng coi và chấm thi làm việc.


- Các điều kiện khác Quy định tại Điều 28 của văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BGDĐT ngày 04/4/2014: Quy chế thi tốt nghiệp.

     l)  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


     - Luật Giáo dục năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009.

     - Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BGDĐT ngày 04/4/2014: Quy chế thi tốt nghiệp.


  Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.


7. Thủ tục đặc cách tốt nghiệp Trung học phổ thông đối với người bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt, sau khi đã thi ít nhất một môn và không thể tiếp tục dự thi hoặc sau khi bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi số môn thi còn lại


a) Trình tự thực hiện:


          - Bước 1: Cá nhân có nhu cầu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật


  - Bước 2: Nộp hồ sơ tại trường hoặc trung tâm nơi tổ chức Hội đồng coi thi. Hội đồng coi thi chịu trách nhiệm thu nhận và chuyển giao hồ sơ đặc cách cho Hội đồng chấm thi.


          Thời gian: Ngay sau khi kết thúc buổi thi.




 Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


           + Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn thời gian trả kết quả.



+ Hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.


  - Bước 3: Hội đồng chấm thi căn cứ hồ sơ và các quy định tại Điều 28 của Quy chế thi tốt nghiệp tiến hành các thủ tục thẩm định, xem xét, quyết định đặc cách cho thí sinh. 


  - Bước 4: Nhận kết quả tại trường hoặc trung tâm (Quyết định đặc cách tốt nghiệp). 




 + Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.




  + Cán bộ trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân; yêu cầu người nhận ký vào Sổ theo dõi và trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.


b)  Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Văn phòng trường hoặc trung tâm GDTX, nơi Hội đồng coi thi và Hội đồng chấm thi tốt nghiệp THPT làm việc.

  c)  Thành phần, số lượng hồ sơ:


  * Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Biên bản xác nhận của Hội đồng coi thi;


- Hồ sơ nhập viện, ra viện của bệnh viện từ cấp huyện trở lên (nếu bị ốm) hoặc xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú (nếu có việc đột xuất đặc biệt).


  * Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

  d)  Thời hạn giải quyết:  Chưa quy định cụ thể.


  đ)  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.                                                               


  e)  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính


          -  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng chấm thi 


           -  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


          -  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hội đồng coi thi 


          -  Cơ quan phối hợp: Không


g)  Kết quả của thủ tục hành chính:  Quyết định đặc cách tốt nghiệp.


h)  Phí, lệ phí:   Không.


i)  Mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không.


k)  Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính: 


- Điểm bài thi của những môn đã thi đều đạt từ 5,0 trở lên; Xếp loại ở lớp 12: học lực từ trung bình trở lên, hạnh kiểm từ khá trở lên. 


- Nộp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ trong khoảng thời gian Hội đồng coi và chấm thi làm việc (theo Quyết định).


- Các điều kiện khác Quy định tại Điều 27 của văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BGDĐT ngày 04/4/2014: Quy chế thi tốt nghiệp). (Điều 28)


         l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


    - Luật Giáo dục năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009.

    - Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BGDĐT ngày 04/4/2014: Quy chế thi tốt nghiệp.


Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.


          III. Lĩnh vực Tổ chức cán bộ

1. Thủ tục tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên trung học phổ thông


a) Trình tự thực hiện


- Bước 1: Sở Giáo dục và Đào tạo ra thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.


- Bước 2: Người đăng ký dự tuyển nộp Hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Bước 3: Tổ thư ký giúp Hội đồng tuyển dụng viên chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận và tập hợp hồ sơ, báo cáo Hội đồng tuyển dụng viên chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định.


- Bước 4: Hội đồng tuyển dụng tổ chức thi tuyển, xét tuyển theo quy định; 


- Bước 5:Hội đồng tuyển dụng viên chức phải tổ chức chấm thi hoặc tổ chức tổng hợp kết quả xét tuyển và báo cáo với người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức (Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo). 

Bước 6: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt kết quả tuyển dụng và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký, nội dung thông báo phải ghi rõ thời gian và địa điểm người trúng tuyển đến ký hợp đồng làm việc.


- Bước 7: Người được tuyển dụng ký hợp đồng làm việc với người đứng đầu đơn vị sử dụng lao động.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ 

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư này;

- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;


- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;


- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

* Số lượng hồ sơ:  01 bộ


d) Thời hạn giải quyết: Tổng thời gian 75 ngày làm việc.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



-  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo.

           -  Cơ quan có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


          -  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hội đồng tuyển dụng viên chức



-  Cơ quan phối hợp: Không


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


h) Phí, Lệ phí:


Lệ phí: Tùy trường hợp cụ thể áp dụng theo mức quy định trong Thông tư số 163/2010/TTLT/BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký dự tuyển viên chức.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính


Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 22 Luật viên chức. (Khoản 1, Điều 4, Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ).


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính


- Thông tư số 163/2010/TTLT/BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ.


- Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Lạng Sơn  Ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức.


- Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;


- Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;


- Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối 


với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;


Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.        

Mẫu số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

………….., ngày     tháng     năm 20 …..

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ)

Họ và tên: …………………………………………………      Nam, Nữ:


Ngày sinh:………………………………………………………………...............


Quê quán: ………………………………………………………………..............


Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………


Chỗ ở hiện nay:……………………………………………………………….......


Điện thoại liên lạc:…………………………………………..


Dân tộc:……………………………………………………...


Trình độ và chuyên ngành đào tạo: ……………………………………………....


Đối tượng ưu tiên (nếu có): (1) …………………………………………….... ....


Sau khi nghiên cứu điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức của …………………………………. (2), tôi thấy có đủ điều kiện để tham dự kỳ thi tuyển (hoặc xét tuyển) viên chức ở vị trí việc làm ………………………. (3). Vì vậy, tôi làm đơn này đăng ký dự tuyển viên chức theo thông báo của quý cơ quan, đơn vị.


Nếu trúng tuyển tôi sẽ chấp hành các quy định của Nhà nước và của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng.


Tôi gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển, gồm:


1. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật;


2. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập, gồm: …………… (4)


3. Giấy chứng nhận sức khoẻ;


4. 02 phong bì (ghi rõ địa chỉ liên lạc), 02 ảnh cỡ 4 x 6.


Tôi cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là đúng sự thật. Nếu sai sự thật, kết quả tuyển dụng của tôi hủy bỏ và tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật./.


		 

		Kính đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)





Ghi chú:

(1) Ghi rõ đối tượng ưu tiên theo quy định;


(2) Ghi đúng tên đơn vị sự nghiệp có thông báo tuyển dụng viên chức;


(3) Ghi đúng vị trí việc làm cần tuyển của đơn vị sự nghiệp tuyển dụng;


(4) Ghi rõ tên của các bản chụp, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực, gửi kèm đơn đăng ký dự tuyển.

2. Thủ tục tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên trung học cơ sở (đối với các trường Phổ thông dân tộc nội trú)

a) Trình tự thực hiện


- Bước 1: Sở Giáo dục và Đào tạo ra thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.


- Bước 2: Người đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo


- Bước 3: Tổ thư ký giúp Hội đồng tuyển dụng viên chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận và tập hợp hồ sơ, báo cáo Hội đồng tuyển dụng viên chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định.


- Bước 4: Hội đồng tuyển dụng tổ chức thi tuyển, xét tuyển theo quy định; 


- Bước 5: Hội đồng tuyển dụng viên chức phải tổ chức chấm thi tổng hợp kết quả xét tuyển và báo cáo với người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức (Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo). 

- Bước 6: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt kết quả tuyển dụng và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký, nội dung thông báo phải ghi rõ thời gian và địa điểm người trúng tuyển đến ký hợp đồng làm việc.


- Bước 7: Người được tuyển dụng ký hợp đồng làm việc với người đứng đầu đơn vị sử dụng lao động.


b) Cách thức thực hiện: tại Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ 


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư này;

- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;


- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;


- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

* Số lượng hồ sơ:  01 bộ


d) Thời hạn giải quyết: Tổng thời gian 75 ngày làm việc.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



-  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo.

           -  Cơ quan có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 


          -  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hội đồng tuyển dụng viên chức



-  Cơ quan phối hợp: Không


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h) Lệ phí: Tùy trường hợp cụ thể áp dụng theo mức quy định trong Thông tư số 163/2010/TTLT/BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký dự tuyển viên chức 


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính


Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 22 Luật viên chức. (Khoản 1, Điều 4, Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ).

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính


- Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Lạng Sơn  Ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức.

- Thông tư số 163/2010/TTLT/BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ.


- Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;


- Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;


- Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;


 Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.


Mẫu số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

………….., ngày     tháng     năm 20 …..

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ)

Họ và tên: …………………………………………………      Nam, Nữ:


Ngày sinh:………………………………………………………………...............


Quê quán: ………………………………………………………………..............


Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………


Chỗ ở hiện nay:……………………………………………………………….......


Điện thoại liên lạc:…………………………………………..


Dân tộc:……………………………………………………...


Trình độ và chuyên ngành đào tạo: ……………………………………………....


Đối tượng ưu tiên (nếu có): (1) …………………………………………….... ....


Sau khi nghiên cứu điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức của …………………………………. (2), tôi thấy có đủ điều kiện để tham dự kỳ thi tuyển (hoặc xét tuyển) viên chức ở vị trí việc làm ………………………. (3). Vì vậy, tôi làm đơn này đăng ký dự tuyển viên chức theo thông báo của quý cơ quan, đơn vị.


Nếu trúng tuyển tôi sẽ chấp hành các quy định của Nhà nước và của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng.


Tôi gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển, gồm:


1. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật;


2. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập, gồm: …………… (4)


3. Giấy chứng nhận sức khoẻ;


4. 02 phong bì (ghi rõ địa chỉ liên lạc), 02 ảnh cỡ 4 x 6.


Tôi cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là đúng sự thật. Nếu sai sự thật, kết quả tuyển dụng của tôi hủy bỏ và tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật./.


		 

		Kính đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)





Ghi chú:

(1) Ghi rõ đối tượng ưu tiên theo quy định;


(2) Ghi đúng tên đơn vị sự nghiệp có thông báo tuyển dụng viên chức;


(3) Ghi đúng vị trí việc làm cần tuyển của đơn vị sự nghiệp tuyển dụng;


(4) Ghi rõ tên của các bản chụp, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực, gửi kèm đơn đăng ký dự tuyển.


IV. Lĩnh vực Giáo dục chuyên nghiệp


1. Thủ tục đăng ký mở ngành trình độ trung cấp chuyên nghiệp


a) Trình tự thực hiện


- Bước 1: Cơ sở đào tạo lập 05 bộ hồ sơ theo quy định và gửi tới Sở Giáo dục và Đào tạo:


- Bước 2: Thành lập Hội đồng thẩm định và Kiểm tra thực tế tại cơ sở đào tạo


- Bước 3: Quyết định cho phép mở ngành đào tạo


- Bước 4: Quyết định cho phép mở ngành kèm hồ sơ đăng ký mở ngành hoàn thiện và Biên bản kiểm tra các điều kiện gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo để theo dõi quản lý.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ :


* Thành phần hồ sơ: 



Hồ sơ đăng ký mở ngành do cơ sở đào tạo xây dựng, được đóng thành quyển và có đóng dấu giáp lai, bao gồm:


- Tờ trình đăng ký mở ngành đào tạo (Phụ lục I).

- Đề án đăng ký mở ngành đào tạo, bao gồm các nội dung:


+  Chương trình đào tạo và chương trình chi tiết các học phần (Mẫu 1, mẫu 2 Phụ lục II);


+  Năng lực của cơ sở đào tạo:


- Danh sách giáo viên giảng dạy (mẫu 1 Phụ lục III);


- Bảng kê cơ sở vật chất phục vụ đào tạo (mẫu 2 Phụ lục III);


+ Các tài liệu và minh chứng kèm theo:


- Quyết định thành lập Hội đồng xây dựng chương trình đào tạo; 


- Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định kèm Biên bản thẩm định chương trình đào tạo của Hội đồng thẩm định do cơ sở đào tạo thành lập (đối với cơ sở đào tạo được phép tự thẩm định chương trình đào tạo) hoặc của cơ sở đào tạo do cơ quan có thẩm quyền quyết định mở ngành chỉ định (đối với cơ sở đào tạo không được phép tự thẩm định chương trình đào tạo), hoặc các văn bản về việc thẩm định chương trình đào tạo (đối với trường hợp cá biệt). 

- Hồ sơ trích ngang các giáo viên của ngành đăng ký mở (Phụ lục IV);


- Bản sao hợp lệ văn bằng chuyên môn kèm theo chữ ký của người sở hữu văn bằng, chứng chỉ sư phạm của các giáo viên (trừ giáo viên đã tốt nghiệp đại học sư phạm);


- Minh chứng cho điều kiện quy định tại điểm b, khoản 5, Điều 3 của Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;


- Biên bản xác nhận các điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo kèm ý kiến bằng văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo, nơi trường đặt trụ sở về nhu cầu nguồn nhân lực trên địa bàn (trừ các cơ sở đào tạo trực thuộc tỉnh).


* Số lượng: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: Thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả kiểm tra thực tế. Trường hợp cơ sở đào tạo chưa đảm bảo được các điều kiện mở ngành theo quy định thì được phép bổ sung trong thời gian tối đa 30 ngày kể từ ngày có kết quả kiểm tra thực tế. Nếu sau 30 ngày kể từ ngày có kết quả kiểm tra thực tế, cơ sở đào tạo vẫn chưa đáp ứng được các điều kiện mở ngành theo quy định thì phải sau 3 tháng kể từ ngày có kết quả kiểm tra, cơ sở đào tạo mới được phép nộp lại hồ sơ đăng ký mở ngành và phải thực hiện quy trình theo đúng các quy định.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở giáo dục đào tạo trình độ Trung cấp chuyên nghiệp thuộc tỉnh.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không



- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan phối hợp: Không


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cho phép mở ngành đào tạo trình độ Trung cấp chuyên nghiệp.

h) Phí, Lệ phí: Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


Các mẫu ban hành kèm theo tại Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Có đủ tư cách pháp nhân và đảm bảo các quy định hiện hành về đào tạo trung cấp chuyên nghiệp.


- Ngành đào tạo đăng ký mở phải phù hợp với yêu cầu về chức năng, nhiệm vụ, quy hoạch và chiến lược phát triển của nhà trường, quy hoạch phát triển nhân lực của địa phương và của ngành. Đảm bảo không có sự chồng chéo ngành đào tạo giữa các trường trên cùng một địa bàn.


- Ngành đào tạo đăng ký mở có trong danh mục ngành đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.


- Có đội ngũ giáo viên để thực hiện chương trình đào tạo 5. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo đáp ứng yêu cầu của ngành đăng ký mở.


- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo đáp ứng yêu cầu của ngành đăng ký mở.


- Có chương trình đào tạo và chương trình chi tiết các học phần trong chương trình đào tạo đáp ứng các yêu cầu .


- Có bộ máy quản lý và quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường đảm bảo triển khai ngành đào tạo.


- Không vi phạm các quy định về tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo và các quy định liên quan khác của pháp luật trong thời hạn 3 năm liên tiếp tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo.


- Đối với một số ngành đào tạo thuộc nhóm ngành đặc biệt (Sức khỏe; Thể dục thể thao; Nghệ thuật; Đào tạo giáo viên), ngoài những điều kiện mở ngành được quy định tại Văn bản này, cơ sở đào tạo cần phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của Bộ, ngành chủ quản lĩnh vực này.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


    - Luật Giáo dục năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009.

- Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp;


(Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung)


Phụ lục I


TỜ TRÌNH ĐĂNG KÝ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO


TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP


(Kèm theo Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11/11/2011) 


của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

		BỘ, NGÀNH (CQ CHỦ QUẢN) 


TRƯỜNG ............................

Số......./TTr-...

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 





TỜ TRÌNH


ĐĂNG KÝ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO


Kính gửi: ………………………………………………………..



1. Sự cần thiết mở ngành đào tạo


Phân tích nhu cầu thị trường lao động; phải có minh chứng về khảo sát nhu cầu nguồn nhân lực, nhu cầu người học và cơ hội việc làm cho người tốt nghiệp. 



2. Giới thiệu khái quát về cơ sở đào tạo:


- Năm thành lập, quá trình xây dựng và phát triển; 


- Các ngành, trình độ và hình thức đang đào tạo; 


- Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý;


- Cơ sở vật chất, thiết bị, phòng thí nghiệm, thực hành, thư viện, giáo trình;


- Quy mô đào tạo các trình độ, hình thức đào tạo;


- Nguồn kinh phí phục vụ cho hoạt động đào tạo.



3. Về ngành đào tạo và chương trình đào tạo:


- Tên ngành đào tạo đăng ký mở. Nếu ngành đăng ký mở chưa có tên trong danh mục ngành đào tạo thì phải trình bày được những luận chứng khoa học về ngành đào tạo này, nhu cầu đào tạo nhân lực của địa phương và của ngành, kinh nghiệm đào tạo của một số nước trên thế giới (nếu có).


- Quá trình xây dựng chương trình; chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất và giáo viên; quy mô tuyển sinh dự kiến;



4. Kết luận:


- Trường khẳng định việc đầu tư để thực hiện có kết quả, đảm bảo chất lượng đối với những ngành đăng ký mở.


- Đề nghị .....


		Nơi nhận:


-


-


- Lưu: ...

		THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO


(Ký tên, đóng dấu)









		BỘ, NGÀNH (CQ CHỦ QUẢN) ...               


TRƯỜNG ......................................



		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 





CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP


 (Ban hành theo Quyết định số ….  ngày … tháng …. năm … của Hiệu trưởng 


trường  ………………….)

1. Ngành đào tạo:          ....................................................................................


2. Thời gian đào tạo: .............................................................................................

3. Loại hình đào tạo: ......................................................................................

4. Đối tượng tuyển sinh: .................................................................................


5. Khối lượng kiến thức toàn khóa (tính bằng ĐVHT): 

6. Giới thiệu chương trình: 


-  Văn bằng sẽ được cấp khi tốt nghiệp;


-  Những nhiệm vụ chính mà người tốt nghiệp có thể thực hiện được;


-  Khái quát nội dung học tập (về lý thuyết, thực hành); 


-  Những lợi ích mà chương trình mang lại cho người học về cơ hội việc làm, thu nhập, vị trí việc làm và cơ hội học tập nâng cao sau khi tốt nghiệp.

7. Mục tiêu đào tạo


Phần này khẳng định cụ thể chuẩn đầu ra của học sinh tốt nghiệp. 


a) Về kiến thức (mức độ đạt được về hiểu biết, tư duy ...) 


b) Về kỹ năng (có khả năng làm được những việc gì; trong môi trường và điều kiện nào; kỹ năng mềm...);


c) Thái độ nghề nghiệp (đạo đức nghề nghiệp, lối sống, tôn trọng pháp luật và trách nhiệm với công việc sau khi tốt nghiệp....).


8. Khung chương trình đào tạo



8.1. Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo


		TT

		Nội dung

		Thời gian



		

		

		Số tiết (giờ)

		ĐVHT



		1

		Văn hóa phổ thông  (nếu có)

		

		



		2

		Các học phần chung

		

		



		3

		Các học phần cơ sở

		

		



		4

		Các học phần chuyên môn

		

		



		5

		Thực tập nghề nghiệp

		

		



		6

		Thực tập tốt nghiệp 

		

		



		                 Cộng (ĐVHT)

		

		





8.2. Các học phần của chương trình và kế hoạch giảng dạy:


		TT

		Tên học phần

		Tổng số


tiết (giờ)/


đvht

		Phân bổ thời lượng dạy học (đvht)



		

		

		

		HK-I


(LT/TH)

		HK-II


(LT/TH)

		HK-III


(LT/TH)

		HK-IV


(LT/TH)



		I

		Văn hóa phổ thông (nếu có)

		

		

		

		

		



		II

		Các học phần chung

		

		

		

		

		



		III

		Các học phần cơ sở

		

		

		

		

		



		IV.

		Các học phần chuyên môn

		

		

		

		

		



		V.

		Thực tập 

		

		

		

		

		



		VI.

		Thực tập tốt nghiệp 

		

		

		

		

		



		Tổng cộng (đvht)

		

		

		

		

		



		Tổng số tuần

		

		

		

		

		





8.3.  Thi tốt nghiệp


		TT

		Môn thi

		Hình thức thi


(Viết, vấn đáp, T. hành)

		Thời gian (phút)

		Ghi chú



		I

		Văn hóa phổ thông (nếu có)

		

		

		



		

		1.

		

		

		



		

		2.

		

		

		



		II

		Chuyên môn

		

		

		



		

		1. Chính trị

		

		

		



		

		2. Lý thuyết tổng hợp (gồm các học phần: .....) 

		

		

		



		

		3. Thực hành nghề nghiệp

		

		

		





		Thủ trưởng cơ sở đào tạo thẩm định chương trình đào tạo


(ký tên, đóng dấu)


(đối với trường hợp không được tự thẩm định chương trình đào tạo)

		..................., ngày    tháng    năm 20....

Thủ trưởng cơ sở đào tạo đăng ký


 mở ngành đào tạo


(ký tên, đóng dấu)







CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN


1. Tên  học phần: ..........................................................................................


2. Số tiết (giờ)/đvht:        ............................................................................


3. Thời điểm thực hiện: Học kỳ thứ ............


4. Thời gian: Số tiết (giờ)/tuần: ............, tổng số ...........tuần


5. Mục tiêu của học phần: Khẳng định chuẩn đầu ra của mỗi học phần. Sau khi học xong  học phần  này, người học có kiến thức và kỹ năng gì? có khả năng làm được những gì?


6. Điều kiện tiên quyết: Phần này cần xác định rõ để tiếp thu được kiến thức  học phần  này, trước đó người học cần phải có kiến thức, kỹ năng gì?

7. Mô tả học phần (nêu vắn tắt nội dung chính của học phần)

8. Phân bổ thời gian: (tiết/giờ)

		Lý thuyết

		Bài tập 

		Thực hành, thực tập

		Tổng số



		

		

		

		





9. Nội dung chi tiết học phần: ........................................................................


10. Phương pháp dạy và học:  .......................................................................

11. Đánh giá học phần (Số điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ; hình thức thi, kiểm tra)

12. Trang thiết bị dạy học: .............................................................................

13. Yêu cầu về giáo viên (trình độ, năng lực, kinh nghiệm...)

14. Tài liệu tham khảo: ................................................................................



		BỘ, NGÀNH (CQ CHỦ QUẢN) 


TRƯỜNG ......................................

		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY 


Khoá đào tạo: ................................;  Lớp mở tại: ...........................................



I. Thực trạng chung về đội ngũ giáo viên:



- Tổng số cán bộ quản lý (Ban giám hiệu, từng phòng/ban, bộ phận trực tiếp phụ trách về đào tạo TCCN)



- Tổng số giáo viên của trường (cơ hữu, thỉnh giảng, kiêm chức...)



- Tổng số giáo viên tham gia giảng dạy TCCN (cơ hữu, thỉnh giảng, kiêm chức...)



- Tổng số giáo viên đang giảng dạy các ngành thuộc nhóm ngành đăng ký mở (cơ hữu, thỉnh giảng)/tổng học sinh đang học tại trường của nhóm ngành này (theo từng trình độ đào tạo: ĐH, CĐ, TCCN).



- Tổng số giáo viên dạy các học phần chung (cơ hữu, thỉnh giảng)



II. Danh sách giáo viên tham gia giảng dạy đối với ngành đăng ký mở:



1. Giáo viên cơ hữu (theo thứ tự từng học phần)


		TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Trình độ chuyên môn

		Ngành/chuyên ngành được đào tạo

		Nghiệp vụ sư phạm(1)

		Học phần dự kiến giảng dạy

		Ghi chú



		1

		

		

		

		

		

		

		





2. Giáo viên thỉnh giảng (theo thứ tự từng học phần)


		TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Trình độ chuyên môn

		Ngành/chuyên ngành được đào tạo

		Nghiệp vụ sư phạm(1)

		Học phần dự kiến giảng dạy

		Đơn vị công tác



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		





* Ghi chú:  (1) Nghiệp vụ sư phạm: Chứng chỉ sư phạm (bâc:...)


............., ngày      tháng       năm 20.....


		

		Thủ trưởng cơ sở đào tạo


 (ký tên, đóng dấu)







		

BỘ, NGÀNH (CQ CHỦ QUẢN)      


TRƯỜNG....................................

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 





BẢNG KÊ CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ ĐÀO TẠO


Khoá đào tạo: ................................;  Lớp mở tại: ......................


I. Thực trạng chung về cơ sở vật chất, trang thiết bị:


- Tổng diện tích mặt bằng đất đai của trường


- Các công trình và tổng diện tích sử dụng của từng công trình


- Phòng học  lý thuyết (số lượng, diện tích mỗi phòng)


- Phòng thí nghiệm, thực hành, thực tập (số lượng, diện tích mỗi phòng, tình trạng trang thiết bị)


II. Thực trạng về cơ sở vật chất, trang thiết bị ngành đăng ký mở


1. Phòng học lý thuyết: số lượng, diện tích mỗi phòng (nếu chỉ sử dụng cho ngành đăng ký mở); 


2. Phòng thí nghiệm, thực hành, thực tập (tên từng phòng và trang thiết bị mỗi phòng, tình trạng sử dụng…)


		TT

		Tên Phòng thí nghiệm, thực hành, thực tập

		Diện tích (m2)

		Danh mục trang thiết bị chính

		Ghi chú



		

		

		

		Tên thiết bị

		Số lượng

		



		1

		

		

		1.

		

		



		

		

		

		2.

		

		



		

		

		

		…….

		

		



		2

		

		

		1.

		

		



		

		

		

		2.

		

		



		

		

		

		…….

		

		






3. Thư viện và học liệu:

- Diện tích thư viện: ….. m2;  



- Số chỗ ngồi: …

   ;
   - Số lượng máy tính phục vụ tra cứu: …


- Phần mềm quản lý thư viện:  ..... ;     - Số lượng đầu sách các loại: …




- Tổng số bản sách các loại: …… cuốn


- Thư viện điện tử: ....        ; 
Số lượng sách, giáo trình điện tử:…


Danh mục giáo trình, sách chuyên khảo, tạp chí của ngành đào tạo:


		TT

		Tên giáo trình

		Tên tác giả

		Nhà xuất bản

		Năm xuất bản

		Số bản

		Ghi chú



		1

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		






4. Các điều kiện khác (hợp đồng đào tạo, thoả thuận hợp tác đào tạo với doanh nghiệp hoặc cơ sở đào tạo khác, hợp đồng và hóa đơn (bản sao) mua sắm thiết bị…)


............., ngày      tháng       năm 20.....


		

		Thủ trưởng cơ sở đào tạo


 (ký tên, đóng dấu)









		BỘ, NGÀNH (CQ CHỦ QUẢN) TRƯỜNG....................................

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  ...., ngày       tháng    năm 200...





HỒ SƠ TRÍCH NGANG CỦA GIÁO VIÊN 


(Đào tạo ngành:......................................... khóa:...........................)


1. Họ và tên: ...........................................................................


2.  Giới tính: 2. Năm sinh  ..............................................


Nơi sinh: .............................................


3. Quê quán: ....................................................


 Dân tộc: ..............................................


4. Điện thoại: ...........................E-mail: 5. Trình độ:....... Năm tốt nghiệp: ..


6. Ngành hoặc chuyên ngành được đào tạo: ......


7. Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): ..............


8. Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm:   .......................................


9. Trình độ tin học:   ...................................................................


10. Trình độ ngoại ngữ:  


11. Số năm đã tham gia giảng dạy: 


12. Kinh nghiệm thực tế (nếu có):  

 (Thời gian và đơn vị công tác, vị trí công tác):  


Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.


       ............, ngày....... tháng...... năm...........                             


		Xác nhận của cơ quan

(ký tên, đóng dấu)



		Người khai                                                                                     (ký, ghi rõ họ và tên)











CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                 


            BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 


Hôm nay, vào lúc... ngày….tháng…..năm 20……., tại …….…. Hội đồng thẩm định định Chương trình đào tạo trình độ TCCN ngành  ……….của trường ………đã họp, cụ thể như sau:


I. Thành phần Hội đồng thẩm định:


1. ...........................................................................................


2. ..............................................................................................



II. Nội dung thẩm định:


1. Trường báo cáo tóm tắt nội dung quá trình xây dựng và nội dung chương trình đào tạo trình độ TCCN ngành…................................................................ 


2. Ý kiến của các thành viên Hội đồng về chương trình đào tạo


...........................................................................................................................................  


      3.Cơ sở đào tạo trả lời các câu hỏi của thành viên Hội đồng thẩm định


      4. Hội đồng thẩm định họp riêng thảo luận, bầu ban kiểm phiếu, bỏ phiếu kín.


      5. Kết quả thẩm định bằng phiếu

- Số phiếu đánh giá Chương trình phát ra: 


- Số phiếu đánh giá Chương trình thu về: 


- Phiếu hợp lệ: 


- Phiếu không hợp lệ: 


- Số phiếu đánh giá Chương trình đạt yêu cầu: 


- Số phiếu đánh giá Chương trình không đạt yêu cầu: 


      6. Kết luận của Hội đồng thẩm định



Phiên họp kết thúc vào hồi:…, ngày …. tháng …… năm 20...


		Thư ký Hội đồng


(Ký và ghi rõ họ, tên)

		Chủ tịch Hội đồng


(Ký và ghi rõ họ, tên)






PHIẾU THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


trình độ trung cấp chuyên nghiệp


Ngành đào tạo: ......................................................................................

Trình độ đào tạo: …………….………………


		TT

		Nội dung thẩm định

		Nhận xét của thành viên Hội đồng

		Kết luận 


(đáp ứng yêu cầu hay không đáp ứng yêu cầu)



		I

		Chương trình đào tạo (CTĐT)

		

		



		1

		Thời gian và đối tượng đào tạo

		

		



		2

		Giới thiệu chương trình (trình độ người học đạt được; khái quát nội dung CTĐT; cơ hội việc làm và học tập nâng cao sau khi tốt nghiệp...) 

		

		



		3

		Mục tiêu của CTĐT (theo các chuẩn đầu ra)

		

		



		4

		Thời lượng của CTĐT 

		

		



		5

		Cấu trúc chương trình (sự hợp lý của các học phần trong CTĐT; thời lượng của từng học phần; tỷ lệ lý thuyết, thực hành, thực tập; kế hoạch giảng dạy; môn thi tốt nghiệp và thời lượng, hình thức thi...)

		

		



		6

		Nội dung của CTĐT (đáp ứng mục tiêu, phù hợp trình độ đào tạo, đảm bảo tính hiện đại, khả năng liên thông...)

		

		



		II

		Chương trình chi tiết học phần (HP)

		

		



		1

		Sự nhất quán với chương trình đào tạo về tên gọi HP, thời lượng HP, thời điểm thực hiện. 

		

		



		2

		Mục tiêu HP (theo chuẩn đầu ra của HP)

		

		



		3

		Điều kiện tiên quyết để thực hiện HP

		

		



		4

		Phân bổ thời gian trong HP (tỷ lệ lý thuyết, bài tập, thực hành…)

		

		



		5

		Nội dung chi tiết các HP

		

		



		6

		Phương pháp dạy và học HP

		

		



		7

		Đánh giá HP 

		

		



		8

		Trang thiết bị dạy - học HP

		

		



		9

		Yêu cầu về giáo viên giảng dạy HP

		

		



		10

		Tài liệu tham khảo cho HP

		

		






Những ý kiến khác …………………………………………………………………………………….……………………………..

……………………………………………………………………………………………….……………………



Kết luận  (Khẳng định đạt yêu cầu hay chưa, những nội dung cần bổ sung chỉnh sửa, bổ sung).    


                                                                       …..…..,ngày….tháng….năm 20…..


                                                               Người thẩm định


                                                                    (ký và ghi rõ họ tên) \


           B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ 



I. Lĩnh vực quản lý nhà nước về dạy thêm, học thêm 

1. Thủ tục cấp phép dạy thêm, học thêm


a)Trình tự thực hiện


- Bước 1: Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm liên hệ với cán bộ phụ trách bộ phận "một cửa"  tại Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo nhận hồ sơ xin cấp giấy phép dạy thêm, học thêm.

- Bước 2: Tổ chức, cá nhân hoàn thành ghi đầy đủ các thông tin trong hồ sơ, gửi  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo).

- Bước 3:  Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng giáo dục trung học hoặc Phòng giáo dục thường xuyên) thẩm định hồ sơ, kiểm tra địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm. 


- Bước 4: Người thẩm định hồ sơ lập Tờ trình đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt danh sách tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cấp giấy phép dạy thêm. 


- Bước 5: Tổ chức, cá nhân nhận giấy phép dạy thêm  học thêm tại bộ phận "Một cửa" (Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo).

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận "Một cửa" (Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo).


c) Thành phần, số lượng hồ sơ



- Thành phần hồ sơ đối với dạy thêm, học thêm trong nhà trường:



+ Tờ trình đăng ký cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;



+ Danh sách trích ngang người đăng ký dạy thêm;



+ Kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các nội dung về: đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm; địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm; mức thu và phương án chi tiền học thêm, phương án tổ chức dạy thêm, học thêm.



- Thành phần hồ sơ đối với dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường:



+ Đơn xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường; 



+ Danh sách trích ngang người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm ngoài nhà trường;



+ Đơn xin dạy thêm  ngoài nhà trường (Dành cho giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập);


+ Đơn xin dạy thêm  ngoài nhà trường  (Dành cho người dạy thêm không thuộc sự quản lý về nhân sự của Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc của Phòng Giáo dục và Đào tạo tham gia dạy thêm ngoài nhà trường) ;


+ Bản sao hợp lệ giấy tờ xác định trình độ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;


+ Giấy khám sức khoẻ do bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên hoặc Hội đồng giám định y khoa cấp cho người tổ chức dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm; 



+ Kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường trong đó nêu rõ các nội dung về: đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm, địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm, mức thu tiền học thêm, phương án tổ chức dạy thêm, học thêm.



 *Số lượng: 01 bộ



d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ. 



đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức học cá nhân.



e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính



- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giáo dục và Đào tạo



- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 



- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo



- Cơ quan phối hợp: Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn; các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép dạy thêm. 


h) Phí, Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



- Đối với dạy thêm, học thêm trong nhà trường: 


 
+ Tờ trình xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm (mẫu 1A)



+ Danh sách trích ngang người đăng ký dạy thêm (mẫu 2A)



+ Kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm (mẫu 3A)


- Đối với dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường: 



+ Đơn xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường (mẫu 1B)



+ Danh sách trích ngang người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm ngoài nhà trường (mẫu 2B)



+ Đơn xin dạy thêm  ngoài nhà trường (Dành cho giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập) Mẫu 3B1.;



+ Đơn xin dạy thêm  ngoài nhà trường  (Dành cho người dạy thêm không thuộc sự quản lý về nhân sự của Sở Giaos dục và Đào tạo hoặc của Phòng Giáo dục và Đào tạo tham gia dạy thêm ngoài nhà trường) Mẫu 3B2.


+ Kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường (Mẫu 


4B).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


  - Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm;


  - Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 18/4/2013 của UBND tỉnh ban hành về Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.


  a) Mẫu đơn đối với dạy thêm, học thêm trong nhà trường: 


Mẫu 1A:


		ĐƠN VỊ :.......................................

Số : ....../ .............                                                 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




......................., ngày ...... tháng...... năm 20...






TỜ TRÌNH

Xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm 


(Dùng cho dạy thêm, học thêm trong nhà trường)




Kính gửi : .............................................................................................................


Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm;


Căn cứ Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;


Căn cứ công văn số 1104/SGDĐT-TTr  ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện quy định dạy thêm, học thêm.


Trường .................................................................... kính trình  …………........... hồ sơ  xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm gồm có:


- Tờ trình xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;


- Danh sách trích ngang người đăng ký dạy thêm bảo đảm các yêu cầu tại Điều 8, Quy định về dạy thêm, học thêm (Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo);


- Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm của nhà trường.


Vậy trường ........................................................................................................ kính đề nghị .......................................................... nghiên cứu, xem xét cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm cho  nhà trường./.


		  Nơi nhận: 


-


-                                                                

		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)





 Mẫu 2A:


		ĐƠN VỊ :..................................



		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




......................., ngày ...... tháng...... năm 20...






DANH SÁCH 


Trích ngang người đăng ký dạy thêm trong nhà trường




		TT

		Họ và tên

		Ngày, tháng, 


năm sinh

		Nam, nữ

		Dân


 tộc

		Năm vào ngành GD

		Trình độ được đào tạo

		Dạy môn

		Dạy thêm kiến thức lớp mấy



		1

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		



		.

		

		

		

		

		

		

		

		



		.

		

		

		

		

		

		

		

		



		.

		

		

		

		

		

		

		

		



		.

		

		

		

		

		

		

		

		



		.

		

		

		

		

		

		

		

		





 Trường ………………………………………………….. xác nhận có …. người trong danh sách trên có đủ sức khoẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân và các quy định của pháp luật, hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại cơ quan công tác; không trong thời gian bị kỉ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không bị kỷ luật với hình thức buộc thôi việc./.


		XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI THẨM ĐỊNH


(Ký, ghi rõ họ tên)




		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)








  Mẫu 3A:

		






                                                               

ĐƠN VỊ : ...........................                    

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc











KẾ HOẠCH


Tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường




1. Đối tượng học thêm :......................................................................................


2.  Nội dung dạy thêm: .........................................................................................


3. Địa điểm dạy thêm:...........................................................................................


4. Cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm, học thêm phải bảo đảm các yêu cầu tối thiểu về :


   a) Địa điểm tổ chức dạy thêm, học thêm:…..................……………..….………



b) Phòng học:……………………………..................…………...….……………


c) Kích thước bàn, ghế học sinh và bố trí bàn, ghế học sinh trong phòng học: 


d) Bảng học được chống lóa; kích thước, màu sắc, cách treo bảng học:


e) Công trình vệ sinh:


5. Mức thu và phương án chi tiền học thêm


- Mức thu tiền học thêm (số tiền/1HS/1 buổi):.....................................................


- Phương án chi tiền học thêm:  


6. Phương án tổ chức dạy thêm, học thêm: 


Tổng số lớp : ................, tổng số học sinh : .................., số môn dạy thêm, học thêm : ..............., trong đó (kê theo từng lớp): 



- Lớp: …..., môn:   ..  .. . , số HS: …  , tổng số tiết/lớp ......    ; thời gian dạy trong ngày, trong tuần: .................



- Lớp: …..., môn:   ..  .. . , số HS: …  , tổng số tiết/lớp ......    ; thời gian dạy trong ngày, trong tuần: .............................................................................................................


..........................................................................................................................................



- Lớp: …..., môn:   ..  .. . , số HS: …  , tổng số tiết/lớp ......    ; thời gian dạy trong ngày, trong tuần: 


                                                                ..............., ngày ..... tháng ..... năm 20 ....


		XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI THẨM ĐỊNH


(Ký, ghi rõ họ tên)




		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)





b) Mẫu đơn đối với dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường: 



  Mẫu 1B:


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc






                                           ………………, ngày ......... tháng ........ năm 20....

ĐƠN XIN 


                  Cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường 








Kính gửi: ………........……...................................................................


Họ và tên: ..........................................................................., nam (nữ):..................



- Năm sinh:  …………….................................................................................



- Trình độ đào tạo, chuyên ngành: ....................................................................




- Địa chỉ nơi cư trú: 



Số điện thoại liên lạc:...................................................................…



Hiện nay tôi có đủ sức khỏe, không trong thời gian bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không bị kỷ luật với hình thức buộc thôi việc. Nay tôi có nhu cầu tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm tại địa điểm (số nhà, khối phố, phường, thành phố hoặc thôn, xã, thị trấn, huyện, tỉnh): …....................………………………………………………………


Vậy tôi làm đơn này đề nghị ……............................................................. cấp giấy phép dạy thêm ngoài nhà trường cho tôi.


Hồ sơ  xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm kèm theo đơn gồm có:


1. Đơn xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, trong đó cam kết với Uỷ ban nhân dân cấp xã về thực hiện các quy định tại khoản 1, điều 6 Quy định dạy thêm, học thêm ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GD&ĐT.


2. Danh sách trích ngang người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm.


3. Đơn xin dạy thêm có dán ảnh của người đăng ký dạy thêm và có xác nhận theo quy định tại Khoản 5, Điều 8 Quy định dạy thêm, học thêm ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GD&ĐT.


4. Bản sao hợp lệ giấy tờ xác định trình độ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm.


5. Giấy khám sức khoẻ do bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên hoặc Hội đồng giám định y khoa cấp cho người tổ chức dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm. 


6. Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm, trong đó nêu rõ các nội dung về: đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm, địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm, mức thu tiền học thêm, phương án tổ chức dạy thêm, học thêm.


Nếu được cấp giấy phép hoạt động dạy thêm, tôi xin cam kết với UBND xã (phường, thị trấn) ……………...…………………….……………………sẽ thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các Quy định về dạy thêm học thêm ngoài nhà trường và thực hiện trách nhiệm giữ gìn trật tự an ninh, đảm bảo vệ sinh môi trường nơi tổ chức dạy thêm, học thêm theo Quy định dạy thêm, học thêm của Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh Lạng Sơn./.


		XÁC NHẬN CỦA UBND


(xã, phường, thị trấn)


(Ký, ghi rõ  họ tên, đóng dấu)

		NGƯỜI VIẾT ĐƠN


 (Ký, ghi rõ họ tên)








Mẫu 2B:


		ĐƠN VỊ:........................

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




......................., ngày ...... tháng...... năm 20......






DANH SÁCH 


Trích ngang người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm 


và người đăng ký dạy thêm ngoài nhà trường




1. Trích ngang người tổ chức hoạt động dạy thêm


· Họ và tên: ................................................................, nam (nữ): ….....................


· Ngày, tháng, năm sinh:................................................................................



- Dân tộc:……................................................................................................



- Năm tuyển dụng (nếu có) ….......................................................................


· Trình độ đào tạo: ………… chuyên môn: …….............................................



- Đơn vị công tác hoặc nơi thường trú (số nhà, khu phố, phường, thành phố hoặc thôn, xã, thị trấn, huyện): .......................................................................................


…………………………..................................................……………………………………..…………………………………………………………………………………..



- Số lớp dạy thêm : ................................................................................................



- Địa điểm dạy thêm : ............................................................................................



2. Trích ngang người đăng ký dạy thêm 


		TT

		Họ và tên người đăng ký dạy thêm

		Nam (nữ)

		Năm sinh

		Năm vào ngành GD&ĐT

		Trình độ, chuyên ngành được đào tạo

		Dạy thêm môn

		Đơn vị công tác (nếu là công chức, viên chức) hoặc địa chỉ nơi thường trú (nếu không thuộc quản lý của Sở GDĐT  (Phòng GDĐT)

		Dạy  thêm kiến thức lớp mấy



		1

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		

		

		





		XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI THẨM ĐỊNH


(Ký, ghi rõ họ và  tên)

		NGƯỜI TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DTHT


(Ký, ghi rõ họ và  tên)






Mẫu 3B1:


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc






                                           …………………., ngày ......... tháng ........ năm 20....

ĐƠN XIN DẠY THÊM 


Ngoài nhà trường




(Dành cho giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập)


             

    Kính gửi: .......................................................... .........................................



Họ và tên: .................................................................., nam (nữ):......................



- Năm sinh:  .............................................................................................



- Trình độ đào tạo : ...............................................................................................



- Năm vào ngành : .................................................................................................



- Nơi công tác: ……………………………………………..



- Giáo viên môn: .......................................................................................



Địa chỉ nơi cư trú: …………………………………………………………….



Số điện thoại liên lạc: ....................................................................................



Hiện tôi có đủ sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân và các quy định của pháp luật; hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại cơ quan công tác; không trong thời gian bị kỉ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không bị kỷ luật với hình thức buộc thôi việc.


Tôi xin đề nghị được tham gia dạy thêm ngoài nhà trường; lớp dạy, đối tượng học thêm thêm, địa điểm, thời gian dạy, số lượng học sinh, cụ thể như sau:


		Lớp dạy

		Đối tượng học sinh


 học thêm đang học


 tại lớp, trường .......

		Địa điểm


dạy thêm

		Thời gian dạy


trong ngày/tuần

		Số lượng


học sinh

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		






Nếu được cơ quan cho phép tham gia dạy thêm, tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các Quy định về dạy thêm học thêm của Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh./.


		XÁC NHẬN CỦA 


THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

		NGƯỜI VIẾT ĐƠN


(Ký,  ghi rõ họ, tên)








Mẫu 3B2:


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc






                                                                 ………., ngày ......... tháng ........ năm 20....


ĐƠN XIN DẠY THÊM 


Ngoài nhà trường




(Dành cho người dạy thêm không thuộc sự quản lý về nhân sự của Sở GD&ĐT


hoặc của Phòng GD&ĐT tham gia dạy thêm ngoài nhà trường)


             

  Kính gửi: UBND xã (phường, thị trấn):.............................................................



- Họ và tên: ....................................................................., nam (nữ):......................



- Năm sinh:  .....................................................................................................



- Trình độ đào tạo : ......................................., chuyên ngành:........................



- Năm vào ngành : .....................................................................................



- Nơi công tác: .....................................................................................................



- Dạy môn: ...................................................................................................



- Địa chỉ nơi cư trú: ............................................................................................



Số điện thoại liên lạc: .................................................................................



Tôi xin đề nghị được tham gia dạy thêm ngoài nhà trường; lớp dạy, đối tượng học thêm, địa điểm, thời gian dạy, số lượng học sinh, cụ thể như sau:


		Lớp dạy

		Đối tượng học sinh


 học thêm đang học


 tại lớp, trường.........

		Địa điểm


dạy thêm

		Thời gian dạy


trong ngày/tuần

		Số lượng


học sinh

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		






Tôi xin cam kết: Bản thân có đủ sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân và các quy định của pháp luật; không trong thời gian bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không bị kỷ luật với hình thức buộc thôi việc.


Hồ sơ kèm theo đơn gồm:



- Bản sao hợp lệ giấy tờ xác định trình độ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm ......................................................................................................................



- Giấy khám sức khỏe do .............................................................................. cấp ngày ... tháng .... năm 20.........


Nếu được cơ quan cho phép tham gia dạy thêm, tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các Quy định về dạy thêm học thêm của Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh đã ban hành./.


		XÁC NHẬN CỦA UBND 


(xã, phường, thị trấn)


(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)




		NGƯỜI VIẾT ĐƠN


(Ký và ghi rõ họ, tên)





Mẫu 4B:



            

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




                                          ………………, ngày ......... tháng ........ năm 20...







KẾ HOẠCH


Tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường




Họ và tên người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm :....................................


1. Đối tượng học thêm:........................................................................................



2. Nội dung dạy thêm: ..........................................................................................


3. Địa điểm dạy thêm: …………..……………………………………………


4. Cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm, học thêm dạy thêm (theo điều 10, Quy định về dạy thêm, học thêm ban hành kèm theo Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) : ..........................................................


5. Mức thu và phương án chi tiền học thêm


- Mức thu tiền học thêm (số tiền/1HS/1 tiết dạy):……………………………….


- Phương án chi tiền học thêm: 


6. Phương án tổ chức dạy thêm, học thêm 


Tổng số lớp : ................, tổng số học sinh : ..............., số môn dạy thêm, học thêm: ...................trong đó (kê theo từng lớp) :


6. Phương án tổ chức dạy thêm, học thêm: 


Tổng số lớp học thêm: ................, tổng số học sinh học thêm: .................., số môn dạy thêm: ..............., trong đó (kê theo từng lớp): 



- Lớp: …..., môn: ………., số HS: ……  , tổng số tiết/lớp : ........... ; thời gian dạy trong ngày, trong tuần: ...................................................................................................



- Lớp: …..., môn: ………., số HS: ……  , tổng số tiết/lớp : ........... ; thời gian dạy trong ngày, trong tuần: ...................................................................................................



- Lớp: …..., môn: ………., số HS: ……  , tổng số tiết/lớp : ........... ; thời gian dạy trong ngày, trong tuần: ...................................................................................................



- Lớp: …..., môn: ………., số HS: ……  , tổng số tiết/lớp : ........... ; thời gian dạy trong ngày, trong tuần: ....................................................................................................


		XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI


 THẨM ĐỊNH


(Ký, ghi rõ họ tên)




		NGƯỜI TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DTHT


(Ký, ghi rõ họ tên)








[image: image1.png]













































































Ảnh 3(4



(Trường phổ thông ĐKDT đóng dấu giáp lai











Ảnh 3(4



(Trường phổ thông ĐKDT đóng dấu giáp lai











Ảnh 3(4



(Trường phổ thông ĐKDT đóng dấu giáp lai







Phụ lục II



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO



(Kèm theo Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 11 năm 2011 



của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)



















Mẫu 1







Mẫu 2







Phụ lục III



BẢNG KÊ KHAI NĂNG LỰC CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO



(Kèm theo Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 11 năm 2011 



của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)















Mẫu 1







Mẫu 1







Mẫu 2







Phụ lục IV



MẪU HỒ SƠ TRÍCH NGANG CỦA GIÁO VIÊN 



(Kèm theo Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 11 năm 2011 



của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)



của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)















Phụ lục V



MẪU BIÊN BẢN VÀ PHIẾU THẨM ĐỊNH 



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TCCN



(Kèm theo Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 11 năm 2011 



của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)















Mẫu 1







Mẫu 2











Dán ảnh 3x4, đóng dấu giáp lai











Dán ảnh 3x4        có dấu giáp lai











Dán ảnh 3x4         có dấu giáp lai
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